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Khảo sát chuyển động lăn của một vậ t rắn trên mặt  phẳng nghiêng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi (1): Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình
Tôi (hoặc chúng tôi) ghi tên dưới đây:
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	1
	Trần Văn Kiên
	10-03-1974
	Tường THPT chuyên Lương văn Tụy
	Phó hiệu trưởng
	Thạc sĩ
	100%


I. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng: 

- Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến (2): 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
- Lĩnh vực áp dụng: Dạy và học môn Vật lí ở trường THPT chuyên
III. Nội dung sáng kiến

1. Giải pháp cũ thường làm

a) Mô tả giải pháp cũ
Kiến thức về chuyển động của vật rắn bắt đầu được đưa vào từ chương trình vật lý lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên nhưng được ứng dụng nhiều để giải bài tập trong chương trình vật lý lớp 12 và  trong chương trình thi học sinh giỏi các cấp.

· Trong các sách giáo khoa lý thuyết và bài tập vật lý, phần bài tập về chuyển động của vật rắn chỉ dừng lại ở mức độ củng cố cơ bản, ít dạng bài tập, ít kiến thức được vận dụng. Trong các tài liệu tham khảo môn vật lý THPT hiện nay, bài tập về chuyển động của vật rắn cũng chỉ rời rạc, vụn vặt, chưa có tài liệu nào xây dựng hệ thống bài tập đó một cách đầy đủ. 
· Bài tập vật lý liên quan tới chuyển động của vật rắn trong các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp Quốc gia thường đa dạng và khó. Để có tài liệu dạy đội tuyển, giáo viên thường phải dày công tìm tòi từ nhiều nguồn tư liệu.
· Các bài tập về chuyển động của vật rắn trong sách giáo khoa và sách bài tập ở cả hai chương trình cơ bản và nâng cao và sách tài liệu chuyên đều có ít hình vẽ minh họa. Trong các tài liệu tham khảo, hình vẽ minh họa cũng rất ít. 

b)  Nhược điểm của giải pháp cũ
· Kiến thức về chuyển động của vật rắn liên quan tới nội dung phần tự chọn của chương trình thi đại học và đặc biệt là các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp Quốc gia. Để đạt được điểm khá giỏi, học sinh cần được rèn luyện làm bài tập về chuyển động của vật rắn đầy đủ và sâu hơn. Nhưng sách bài tập giáo khoa hiện hành, sách tài liệu chuyên chưa đáp ứng được yêu cầu này.
· Khi soạn giảng, giáo viên bắt buộc phải tham khảo rất nhiều tài liệu từ nhiều phương tiện, nhất là đối với những đối tượng học sinh luyện thi đại học và thi học sinh giỏi các cấp, do đó mất rất nhiều thời gian và công sức, tốn kém nhiều tiền bạc.
· Do bài tập thiếu tính hệ thống còn học sinh chưa đủ kĩ năng và kinh nghiệm để hệ thống và phân loại kiến thức nên các em khó có thể hiểu được một cách bao quát, đầy đủ các dạng bài tập về chuyển động của vật rắn . 
· Bài tập về chuyển động của vật rắn là một trong các dạng bài khó đối với học sinh THPT, học sinh chuyên Lý, tuy nhiên thiếu hình minh họa trong các đề bài tập lại càng làm các em khó hình dung hiện tượng bài ra, gây cảm giác ngại làm bài tập, lười suy nghĩ cho học sinh, nhất là đối với các học sinh kém tư duy trừu tượng.

2. Giải pháp mới cải tiến

Để khắc phục những hạn chế trên, việc biên soạn một hệ thống bài tập về chuyển động của vật rắn trong cơ học một cách khoa học, bao chùm được tất cả các kiến thức và có hình vẽ minh họa cho mỗi bài là rất cần thiết. 
a) Tính mới của giải pháp

- Tác giả sử dụng phương pháp bản đồ tư duy để hệ thống kiến thức và phân loại bài tập. Do đó hệ thống bài tập về chuyển động của vật rắn được xây dựng là rất logic, đa dạng, phong phú, thể hiện kiến thức bao chùm từ cơ bản đến phức tạp, từ dễ đến khó, phù hợp với trình độ nhận thức của mọi đối tượng học sinh, có thể dành cho nhiều đối tượng học sinh từ người mới học đến những học sinh dự thi học sinh giỏi Quốc gia.  
- Hệ thống bài tập lựa chọn đưa vào trong đề tài là bài tập tính toán, được phân loại theo mức độ nhận thức: Bài tập cơ bản cho mọi đối tượng; bài tập nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi; bài tập hay và khó dành cho học sinh giỏi ôn luyện thi học sinh giỏi Quốc gia.
- Trong mỗi dạng bài theo mức độ nhận thức, bài tập được sắp xếp theo từng chủ đề với cùng mức độ kiến thức.
- Trong mỗi chủ đề, bài tập được chọn lựa phân loại theo mối quan hệ của chuyển động của vật rắn với kiến thức vật lý liên quan khác. 
Cụ thể phân loại như sau: 
[image: image579.emf]
[image: image580.emf]
H
[image: image581.emf]N2

Mg

F2

F1

F

N1

anpha


- Mỗi chủ đề đều có những bài tập điển hình được chọn làm ví dụ để hướng dẫn học sinh phương pháp tư tuy, phân tích hiện tượng. Từ đó giúp HS hiểu được phương pháp làm các bài tập khác. Đây là tính sáng tạo hiệu quả của đề tài.

- Vật lí là môn khoa học của thực nghiệm và các hiện tượng tự nhiên. Muốn giải tốt các bài toán Vật lí, đòi hỏi người học phải hiểu và phân tích đúng hiện tượng bài ra. Hình vẽ minh họa cho đề bài cũng như hình vẽ chi tiết cho lời giải là một cách mô tả hiệu quả nhất cho hiện tượng và nội dung của đề bài; nó có sức thuyết phục lôi cuốn người đọc và làm cho người đọc dễ hiểu đề bài hơn rất nhiều lời giải thích.  
     Hiểu được tầm quan trọng đó, tác giả đã rất cố gắng để vẽ các hình minh họa  kèm theo mỗi bài tập. Các hình vẽ có mầu sắc sinh động giúp người đọc cảm nhận sự tươi mới, nhẹ nhàng, tạo hứng thú, bớt sự căng thẳng khi gặp bài khó.
· Sáng kiến này biên soạn và giới thiệu được 45 bài tập bao trùm toàn bộ kiến thức về chuyển động của vật rắn, không lập lại những bài tập đã có trong sách giáo khoa, trong đó có 30 bài tập điển hình được chọn làm ví dụ để hướng dẫn học sinh phương pháp tư duy, phân tích hiện tượng và 43 bài tập tự giải dành cho học sinh tự ôn luyện. Do đó hệ thống bài tập trong đề tài có thể in thành quyển tư liệu tham khảo giá trị cho học sinh và giáo viên dạy và học môn vật lí, đặc biệt là cho học sinh chuyên lý và giáo viên dạy học sinh giỏi, dạy chuyên Lý. 

b) Tính sáng tạo của giải pháp
Tính sáng tạo trước hết được thể hiện trong tính mới của giải pháp đã nêu ở trên, đồng thời nó còn được thể hiện sâu hơn trong hướng dẫn phương pháp giải mỗi bài tập cụ thể. Điều này trong sách bài tập giáo khoa và tài liệu tham khảo chưa làm được.
· Hệ thống bài tập chuyển động của vật rắn được tác giả phân loại thành 22 dạng theo từng mảng kiến thức.
· Mỗi dạng bài, tác giả hướng dẫn phương pháp tư duy tổng quát, chung nhất. Học sinh thường yếu về mặt này. 
· Trước khi trình bày lời giải chi tiết cho mỗi bài tập ví dụ, tác giả hướng dẫn cách phân tích hiện tượng vật lý xảy trong mỗi bài tập, trên cơ sở đó chọn lựa các định luật, công thức liên quan để lập các phương trình toán. Học sinh khi gặp bài tập khó không tìm được lời giải là do đã bỏ qua bước này. 
· Kết quả toán học của một bài tập vật lý luôn chứa đựng trong nó ý nghĩa vật lý của hiện tượng đầu bài đang nói tới, vì vậy cần biện luận hoặc nêu nhận xét sau khi có đáp số. Việc làm này tác giả đã rất chú ý trong lời chốt lại của mỗi bài tập.
IV. Hiệu quả kinh tế và xã hội đã đạt được đạt được


1. Hiệu quả kinh tế: Qua ý kiến nhận xét của học sinh, của đồng nghiệp đã sử dụng sáng kiến này làm tài liệu tham khảo học tập và nghiên cứu, hiệu quả kinh tế mà sáng kiến mang lại là rất lớn cụ thể là:
- Tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức tìm tòi tài liệu của giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn Vật lí.
- Tiết kiệm được nhiều chi phí mua tài liệu, sưu tầm tài liệu.
- Tiết kiệm được tiền mời thầy tập huấn cho đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia.

2. Hiệu quả xã hội: 
Sáng kiến này đã được tác giả triển khai thực nghiệm cho học sinh chuyên Lý khóa 2011 – 2014 (khóa 53), học sinh ôn thi đại học những năm gần đây của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Hiệu quả mà sáng kiến  này cùng với các chuyên đề kiến thức khác nữa mang lại về mặt giáo dục, xã hội trước hết là kết quả thi đại học, thi học sinh giỏi các cấp của học sinh. Trước khi thực hiện sáng kiến, các kết quả thi cũng tương đối cao, nhưng từ khi thực hiện sáng kiến các kết quả thi là vượt trội hơn rất nhiều, cụ thể như sau: (các số liệu dưới đây được trích từ nguồn dữ liệu thống kê của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy)
2-1. Kết quả thi HSG

a. Thi HSG lớp 12 cấp tỉnh
- Năm học 2012 – 2013 (Khóa 53): Học sinh lớp 11 chuyên lý dự thi HSG lớp 12 có 11/13 em đạt giải: 1 nhất, 3 nhì, 5 ba, 2 KK. (Kỳ thi này chỉ lấy 1 giải nhất). Đây là kết quả vượt trội so với học sinh lớp 11 chuyên lý khóa trước. 
b. Thi HSG Khu vực Duyên Hải đồng bằng Bắc Bộ: 

- Năm học 2011 – 2012: HS lớp 10 chuyên lý (Khóa 53): có 3/3 HS đạt huy chương: 1 huy chương vàng (điểm cao nhất khu vực), 2 huy chương bạc.  Đội tuyển Lý lớp 10 chuyên Lương Văn Tụy đạt kết quả cao nhất khu vực.
- Năm học 2012 – 2013: HS lớp 11 chuyên lý (Khóa 53): có 3/3 HS đạt huy chương: 2 huy chương vàng (điểm cao nhất khu vực), 1 huy chương bạc. Đội tuyển Lý lớp 11 chuyên Lương Văn Tụy đạt kết quả cao nhất khu vực.

c. Thi HSG quốc gia:

Số lượng giải tăng đều trong ba năm thực nghiệm đề tài sáng kiến.

- Năm học 2010 – 2011: 4/6 em đạt giải
- Năm học 2011 – 2012: 5/6 em đạt giải 
- Năm học 2012 – 2013: 6 / 6 em đều đạt giải ( có 3 HS thuộc lớp tác giả chủ nhiệm).
e. Thi HSG Casio cấp khu vực:
- 3/3 HS đạt giải (1 nhì, 2 ba)
f. Hội thảo khoa học các trường THPT Chuyên khu vực Đồng bằng Bắc bộ (20 trường, tổ chức tháng 9/2013, tại Thái Bình):

Sáng kiến được xếp giải A (điểm cao thứ 2 trong 20 trường)

g. Thành tích cá nhân:

- Từ năm 2008 đến nay liên tục là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Năm học 2011-2012 đạt giải nhất giáo viên giỏi cấp tỉnh (là giáo viên giỏi có điểm cao nhất toàn tỉnh: 58,5/60).

- Năm học 2012-2013 vinh dự được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh
2-2. Kết quả thi vào các trường đại học, cao đẳng.

Kết quả thi đại học môn vật lý của học sinh chuyên Lý nói chung thường khá cao vì đây là môn chủ lực. Tuy nhiên, với học sinh khác, vật lý là môn học rất khó trong ba môn thi khối A. Mặc dù vậy, sau khi tác giả áp dụng đề tài sáng kiến này với học sinh chuyên Toán, chuyên Tin, lớp đại trà thì kết quả thi đại học môn lý là rất tốt, số em đạt điểm cao nhiều hơn so với kết quả thi đại học những năm trước đó mà tác giả cũng trực tiếp giảng dạy. (phụ lục--phụ lục trang 59, 60, 61, 62, 63 )    

Hơn nữa, hệ thống bài tập trong đề tài sáng kiến này là tài liệu vô cùng quý giá giúp các em tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng tư duy, là kĩ năng rất quan trọng trong những bước học tập và nghiên cứu tiếp theo từ đại học đến nghiên cứu sinh và trong cuộc sống thực tế sau này.
Theo nghị định 16- CP năm 2010 của chính phủ về “xây dựng và phát triển hệ thống trường THPT chuyên trên toàn quốc” với mục tiêu: đào tạo được những học sinh có vốn kiến thức chuyên sâu, năng lực tư duy tốt; phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo thì sáng kiến của các tác giả đã đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường THPT chuyên. 
V. Kinh phí thực hiện sáng kiến


Kinh phí cần thiết để thực hiện sáng kiến: 3 triệu đồng (tiền mua tài liệu, phô to tài liệu, đánh máy, …). 
VI. Điều kiện và khả năng áp dụng
Đây là một cách thức phân loại bài tập theo hướng đổi mới tư duy cho cả người dạy và người học, phù hợp với xu thế, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học môn Vật lí hiện nay.
Sáng kiến là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mọi đối tượng học sinh và giáo viên học tập, nghiên cứu và giảng dạy môn Vật lý. 

Hiện nay, sáng kiến đang là một tư liệu tham khảo rất cần thiết và không thể thiếu của học sinh và giáo viên Chuyên lý trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

           Có thể tiếp tục mở rộng và phát triển tiếp trong những năm học sau.
  
Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
	Ninh Bình, ngày…tháng 5 năm 2018
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC

 Hệ thống bài tập tự luận và hương dẫn giải bài tập chuyển động của vật rắn.

Dạng 1. Khảo sát chuyển động của một vành tròn trên mặt phẳng
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Một vành tròn mảnh bán kính R khối lượng M phân bố đều. Trên vành ở mặt trong có gắn một vật nhỏ khối lượng m (hình vẽ). Kéo cho vành lăn không trượt trên mặt ngang sao cho tâm của vành có vận tốc v0. Hỏi v0 phải thoả mãn điều kiện gì để vành không nảy lên? Lực tác dụng lên vành để kéo vành chuyển động với vận tốc không đổi (như giả thiết) không có thành phần thẳng đứng? 
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Lời giải
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+ Khi m ở vị trí bất kì, lực tác dụng vào m có P và F lực mà vành tác dụng vào m. Có thể phân tích lực F thành hai phần: 
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 có phương trùng với bán kính vành tròn, chiều hướng tâm, 
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 có phương tiếp tuyến với vòng (hình vẽ). 

Định luật II: 
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Chiếu (1) theo 
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 và theo 
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+Thành phần lực F tác dụng vào m theo phương thẳng đứng: Fy = Qsin( - N cos( (3) . Từ (2) và (3) ta có: 
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(Fy)max khi ( = 0 vật ở vị trí cao nhất, Fy  hướng xuống với (Fy)max = P - 
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Theo định luật III lực tác dụng từ m vào vành M có phương ngược với Fy, (Fy’ hướng xuống): 

(Fy)’max =  - (Fy)max = 
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-P . Vành không nẩy lên khi: 
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Dạng 2: Khảo sát chuyển động của khối trụ trong tương tác với hai mặt phẳng

Một hình trụ có khối M được bó trí thành cơ hệ như hình vẽ, hệ số ma sát của hình trụ với mặt phẳng ngang là (1, với mặt phẳng nghiêng là (​2​. . Mặt phẳng ngang chuyển động đều về phía trái, cần phải tác động vào mặt phẳng ngang một lực F nhỏ nhất là bao nhiêu để xảy ra điều trên.

Lời giải
Hình trụ có hai khả năng quay hay không quay.
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Giả sử trụ quay:

Khi mặt phẳng ngang chuyển động đều thì trụ quay đều và gia tốc của khối trụ bằng không  

Ta có: + Tổng các Moment lực đối với trục quay qua khối tâm bằng 0: 

F1 = F2 = F

+ Theo phương ngang: 

Nsin( - F2 cos(  -F1 = 0 


(1)

+ Theo phương thẳng đứng: 

N​1 – Mg – N2cos( - F2sin ( = 0 

(2)

Rút gọn biểu thức ta thu được:
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(3)

Nhận xét  F, N1, N2 phụ thuộc vào (1, (2, ( và có hai trường hợp có thể xảy ra:

· Trường hợp 1.

(1 N1 > (2 N2, hình trụ quay, F = (2N​2 

Khi dó từ (3): 
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> (2  => N2 = 0, F = 0 với điều kiện (1N1 > (2N2 với mọi giá trị của (1, (2.

1.b/ 
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< (2 , khi đó hình trụ bị kẹt, điều kiện  (1N1 > (2N2 xảy ra với (1 > (2.

·  Trường hợp 2.

(1 N1 < (2 N2, hình trụ không quay được  F = (1N​1.  

Từ (3) suy ra:
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(1(Mg + N2 ) = N2
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.  Tìm ra N2 = 
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2.a/ 
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, khi đó trụ bị kẹt, điều kiện (1N1 > (2N2  khi (1 < (2.

2.b/ 
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, khi đó F =  (1N1 = (1 ( N2 + Mg). Hay: F = 
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Đánh giá:

Biểu diễn kết quả qua đồ thị, đồ thị biểu diễn mặt phẳng (1, (2 chia làm 3 miền 

- Miền 1: ứng với trường hợp (1.a)

- Miền 2: ứng với trường hợp (1.b ) và (2.a) hình trụ bị kẹt nên F = 
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- Miền 3: ứng với trường hợp (2.b),  

F = 
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Dạng 3: Vật rắn có liên kết ròng rọc

Có hai ròng rọc là hai đĩa tròn gắn đồng trục . Ròng rọc lớn có khối lượng m = 200g, bán kính R1 = 10cm. Ròng rọc nhỏ có khối lượng m’ = 100g, bán kính R2 = 5cm. Trên rãnh hai ròng rọc có hai dây chỉ quấn ngược chiều nhau để khi m1 đi xuống m2 đi lên hoặc ngược lại. Đầu dây  của ròng rọc lớn mang khối lượng m1 = 300g, đầu dây của ròng rọc nhỏ mang khối lượng m2 = 250g. Thả cho hệ chuyển động từ trạng thái đứng yên Lấy g = 10m/s2. 
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a. Tính gia tốc của các vật m1 và m2. 

b. Tính lực căng của mỗi dây treo. 

Lời giải
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P1 = m1g > P2 = m2g, nên m1 đi xuống, m2 đi lên. Phương trình chuyển động của m1 và m2: 
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Chiếu (1) theo chiều (+) là chiều chuyển động của m1 và m2: 
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Với ròng rọc T1R1 - T2R2 = I( 
(3). 

I = 
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+ Nhân (2a) với R1, (2b) với R2, rồi cộng hai vế (2) và (3): 

( m1gR1 - m2gR2 = m1a1R1 + m2a2R2 + I( = a2
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 thay số ta được: a2 = 1,842 (m/s2);                a1 = 2a2 = 3,68 (m/s2)

+ Thay a1, a2 vào (2) ta được 

T1 = 1,986 (N); T2 = 2,961 (N)

Dạng 4: Động lực học vật rắn có liên kết ròng rọc giải bằng phương pháp sử dụng ĐLBT Moment xung lượng
[image: image592.png]



Hai vật nặng P1 và P2 được buộc vào hai dây quấn vào hai tang của một tời bán kính r và R (hình vẽ). Để nâng vật nặng P1 lên người ta còn tác dụng vào tời một mômen quay M. Tìm gia tốc góc của tời quay. Biết trọng lượng của tời là Q và bán kính quán tính đối với trục quay là 
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.
Lời giải

Xét cơ hệ gồm vật nặng A, B, tời C ( hình vẽ ). Các ngoại lực tác dụng lên hệ gồm các trọng lực 
[image: image29.wmf]1

P

r

, 
[image: image30.wmf]2

P

r

, 
[image: image31.wmf]Q

r

.

Mômen 
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, trong đó phản lực 
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có mômen đối với trục quay O bằng không.

ÁP dụng định lý biến thiên mômen động lượng đối với trục quay z qua đi qua O của tời ta có:            
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Mặt khác ta lại có :  Lz = Lz( A ) + Lz( B ) + Lz( C )

Mômen động lượng của vật A là:  Lz( A ) = 
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Mômen động lượng của vật B là:  Lz( B ) = 
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Mômen động lượng của tời C là:  Lz( C ) = 
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 Lz =  (P1r2 + P2R2 + Q
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Thay  ( 2 ) vào ( 1 ) ta được:  
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                                      Vậy 
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Dạng 5: Động lực học vật rắn có liên kết ròng rọc sử dụng DLBT cơ
Hai bản phẳng song song và thẳng đứng 1 trong số chúng hoàn toàn trơn, cái còn lại rất nhám, được phân bố cách nhau khoảng D. Giữa chúng có đặt một ống chỉ với đường kính ngoài b ằng D, khối lượng chung bằng M mômen quán tính đối với trục là I. Ổng chỉ bị kẹp chặt bởi 2 bản phẳng sao cho có thể chuyển động xuống dưới khi quay nhưng không trượt so với bản phẳng nhám. Một sợi chỉ nhẹ được buộc với vật nặng khối lượng ma và được quấn vào hình trụ trong của ống chỉ có đường kính d. Tìm gia tốc của vật nặng? 

Lời giải

Giả sử trong thời gian (t khối tâm của ống chỉ đi xuống được một đoạn DH. Lúc này ống chỉ quay quanh khối tâm góc: 
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Khối m bị cuốn lên một đoạn: 
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so với khối tâm của cuộn chỉ. Vậy khối m đi xuống một đoạn: 
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. Gọi a là gia tốc của khối tâm ống chỉ, thì gia tốc của vật m là: 

a0 = a
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Vận tốc của ổng chỉ và của vật m: v = a(t, v0 = a0(t = a
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[image: image49.wmf]D

t

a

D

v

D

=

2

2

. 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 

Mg(H + mg(h = 
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Dạng 6: Khảo sát chuyển động lăn của một vật rắn trên mặt phẳng nghiêng


Từ mức cao nhất của một mặt phẳng nghiêng, một hình trụ đặc và một quả cầu đặc có cùng khối lượng và bán kính, đồng thời bắt đầu lăn không trượt xuống dưới. Tìm tỷ số các vận tốc của hai vật tại một một mức ngang nào đó.

Lời giải
Gọi vc là vận tốc của quả cầu sau khi lăn xuống được độ cao h.
  vT là vận tốc của hình trụ sau khi lăn xuống được độ cao h.

Khi quả cầu, hình trụ lăn không trượt xuống dưới, thì điểm đặt của lực ma sát tĩnh nằm trên trục quay tức thời, mà tại đó vận tốc của các điểm tại bằng không và không ảnh hưởng tới cơ năng toàn phần của vật. 

     Vai trò của lực ma sát ở đây là đảm bảo cho vật lăn thuần tuỳ không trượt và đảm bảo cho độ giảm thế năng hoàn toàn chuyển thành độ tăng động năng tịnh tiến và chuyển động năng quay của vật.

Vì các lực tác dụng lên hình trụ đặc và quả cầu đều là : 
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 Acác lực không thế  = 0  
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 cơ năng của hệ được bảo toàn.

     Như vậy ta có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của quả cầu và hình trụ:   

 Với quả cầu:     mgh = 
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 Với hình trụ:     mgh =  
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Trong đó:            
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Thay vào  ( 1 ) và ( 2 ) ta có:        mgh = 
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Dạng 7: Khảo sát chuyển động lăn của một vật trụ rắn trên mặt phẳng nghiêng 

Một hình trụ đồng chất khối tâm C, bán kinh R, momen quán tính I =
[image: image69.wmf]2
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 đối với trục của nó. Được đặt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng góc 
[image: image70.wmf]a

. Gọi f là hệ số ma sát trượt giữa hình trụ và mặt phẳng nghiêng.

1) Xác định gia tốc hình trụ. Chứng tỏ rằng có trượt hay không là tuỳ theo giả thiết của 
[image: image71.wmf]a

 so với giả thiết 
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0 nào đó cần xác định.
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2) Tìm sự biến thiên động năng giữa các thời điểm t, 0. Xét hai trường hợp 
[image: image73.wmf]a
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0 và 
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Lời giải
1) Xác định gia tốc hình trụ

Giả sử trụ lăn không trựơt:

              Psin
[image: image77.wmf]a
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Suy ra:  Fms = 
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Điều kiện

      Fms=
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    Tức là 
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 = 3f  thì trụ lăn không trượt.

Trường hợp  
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0      Fms là ma sát trượt . Ta có:  Fms  = fmgcos
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2) Sự biến thiên động năng.
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Trường hợp  
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0    ở thời điểm t:       v =  at   = 
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Động năng: Eđ = 
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     Bảo toàn năng lượng    
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- Trường hợp 
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Biến thiên năng lượng:
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Với S
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    Với S2 là độ dịch của C,  S​1 là quãng đường trụ quay.

Dạng 8: Khảo sát chuyển động lăn có trượt – không trượt 

[image: image599.emf]O
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Người ta dùng gậy tác động vào quả bi- a bán kính R, một xung lực nằm ngang cách mặt bàn bi- a một khoảng h.

a) Xác định hệ thức giữa 
[image: image110.wmf]w

 và vận tốc khối tâm v0 của bi-a.

b) Nghiên cứu chuyển động của bi - a sau khi lực ngừng tác động trong các trường hợp:  

     1) h > 
[image: image111.wmf]7
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     2) h = 
[image: image112.wmf]7
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     3) r < h < 
[image: image113.wmf]7
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Lời giải
a) Gậy tác dụng vào quả bi- a một xung lực là 
[image: image114.wmf]X

uur

. Tại điểm tiếp xúc I lực ma sát cũng gây ra xung lực 
[image: image115.wmf]'
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 cản sự quay quanh O của quả bi - a.  Fms là nhỏ ( do không có thêm lực nén ) nên X’<< X, ta có thể bỏ qua.

    Theo định luật bảo toàn momen động lượng ta có:

                X(h - R) = I0
[image: image116.wmf]w

                                      (1)

    Và   X =  mv0       hay       v0  =  
[image: image117.wmf]X
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                   (2)

    Từ (1)     suy ra      X  = 
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 thay vào (2) ta được:

                                  v0   = 
[image: image119.wmf]2

2

5()

R

hR

w

-

         
        (3)

b) Nghiên cứu chuyển động:

+) h > 
[image: image120.wmf]7
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 : v0 < 
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Ta có 
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[image: image600.emf]O
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        VI = vq- v0 , chiều của 
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 hướng ra sau. Như vậy ở I sẽ xuất hiện lực ma sát làm cho 
[image: image125.wmf]w

 giảm  dần cho tới khi 
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’ thì vI  = 0, quả bi- a thôi không trượt và chuyển sang chuyển động lăn không trượt, chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn.

+) h = 
[image: image128.wmf]7
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 : v0 = vq = 
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, vI   = 0.

Quả bi- a lăn không trượt, chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

+) R < h  < 
[image: image130.wmf]7
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 : v0 > vq = 
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.

                             vI  =  v0 - 
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, hướng về phía trước.

Fms hướng ra sau cản chuyển động nhưng làm tăng 
[image: image133.wmf]w

 đến khi 
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”: v0” = 
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”R thì lúc đó quả bi-a lăn không trượt rồi chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

Dạng 9: Khảo sát va chạm  lý tưởng giữa một vật rắn lý tưởng với mặt phẳng ngang 

[image: image601.emf]m
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Một quả bóng siêu đàn hồi đặc, khối lượng m, bán kính R. Bóng bay tới va chạm vào mặt sàn ngang với vận tốc v và vận tốc góc 
[image: image136.wmf]w

. Chỗ mà quả bóng tiếp xúc với sàn có ma sát giữ cho điểm tiếp xúc không trượt. Do có ma sát nên va chạm là không đàn hồi tuy nhiên có thể bỏ qua sự biến thiên của thành phần pháp tuyến vy và độ biến thiên động năng bóng.
a) Xác định thành phần tiếp tuyến vx’ của v’ và 
[image: image137.wmf]w

’ của quả bóng sau va chạm theo vx và 
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 trước va chạm? Biện luận?

b) Tính vận tốc điểm  tiếp xúc A của bóng trước và sau va chạm? Giải thích kết quả?

c) Xét  
[image: image139.wmf]w

 =  0 và vx > 0.

                                                   Lời giải
*) Theo định luật biến thiên momen động lượng ta có:

       dL = Mdt  =  FmsRdt  = dPxR
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) = mR(vx’- vx)                     



(1)

Ta có vy’= - vy
*) Theo định luật bảo toàn động năng ta có:
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*) Thay (1) vào (2) rút ra          
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           vx’ = 
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*) Biện luận:

+)   
[image: image149.wmf]w

’ <  0 siêu bóng quay ngược lại với chiều quay ban đầu sau va chạm.

+)    vx’ > 0              vx > 
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+)    vx’ = 0              vx = 
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Ban đầu (trước va chạm):

       vAx =vx+
[image: image153.wmf]R

w


     vAy = vy
Sau va chạm:

           v’Ax = v’x+ 
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Như vậy: Vận tốc điểm  A trước và sau va chạm có độ lớn bằng nhau, chiều ngược nhau.

Dạng 10: Khảo sát chuyển động lăn của một lăng trụ trên mặt phẳng nghiêng

 
Một lăng trục lục giác đều cạnh a, khối lượng m phân bố đều. Mômen quán tính của lăng trụ là I = 
[image: image157.wmf]12
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ma2 các mặt của lăng trụ hơi lõm để khi lăn trên mặt phẳng nghiêng lăng trụ tiếp xúc mặt phẳng nghiêng bằng các cạnh coi là vật rắn. Gọi 
[image: image158.wmf]2
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 lần lượt là vận tốc góc của lăng trụ ngay trước và sau va chạm. Tìm tỉ số 
[image: image159.wmf]1

2

a

w

 biết ma sát đủ lớn để khối trụ lăn nhưng không nảy lên.
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Ngay trước va chạm lăng trụ quay với 
[image: image160.wmf],
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mômen động lượng đối với trục quay 0 là :
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 do trước va chạm, lăng trụ quay quanh B

Đối với trục quay A: Ngay trước va chạm :

                             
[image: image162.wmf]02

0

001

5

.sin30.

122

A

mav

LLamvma

w

=+=+


                            
[image: image163.wmf]222

111

5111

12212

A

Lmamama

www

=+=

                                       
(1)

Ngay sau va chạm lăng trụ quay quanh A với 
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đối với (A):
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[image: image610.wmf]P
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Mômen động lượng bảo toàn vì coi như có phản lực N (va chạm) và Fms qua trục quay, suy ra mômen bằng 0 (mômen của vectơ 
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 trong thời gian rất nhỏ ta bỏ qua)
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Dạng 11. Khảo sát chuyển động của một vật liên kết ròng rọc bằng sử dụng định luật bảo toàn công và dạng vi phân của định luật bảo toàn cơ.

Bài 1: Một vật A có trọng lượng P được kéo lên từ trạng thái đứng yên nhờ tời B là đĩa tròn đồng chất có bán kính R, trọng lượng Q và chịu tác dụng ngẫu lực có mômen M không đổi ( hình vẽ ). Tìm vận tốc vật A khi nó được kéo lên một đoạn là h.  Tìm gia tốc của vật A.
Lời giải

Cơ hệ khảo sát gồm vật A chuyển động tịnh tiến; tời B quay quanh một trục cố định. 

Các lực tác dụng lên hệ gồm các trọng lực 
[image: image168.wmf]P,Q
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, ngẫu lực 
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, phản lực 
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 và các nội lực.

Nhận xét: trọng lực tác dụng chỉ có ngẫu lực 
[image: image171.wmf]M

r

và trọng lực 
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sinh công; còn phản lực 
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 và trọng lực 
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 không sinh công vì các điểm đặt của chúng cố định, các nội lực cũng không sinh công.

Vì có thể tính công hữu hạn của ngẫu lực 
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 và trọng lực 
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 để tìm vận tốc 
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 của vật A ta áp dụng định lý biến thiên động năng:

                     
[image: image178.wmf](

)

(

)

0

APAM

T-T=+

rr

                                             
 ( 1 )

trong đó T0 là động năng của hệ tại thời điểm ban đầu ; T à động năng của hệ tại thời điểm ( t ).

     Ta có:      T0 = 0  vì ban đầu hệ đứng yên .                                 ( 2 )

     Ta có:      T = TA + TB                                                                 ( 3 )

Vật A chuyển động tịnh tiến nên     TA = 
[image: image179.wmf]2

1

2

A

P

v

g

                             ( 4 )

Vật B quay quanh trục cố định nên 
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Thay ( 4 ) ,  ( 5 ) vào  ( 3 )  ta có: 
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     Ta có: 
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Thay ( 2 ), ( 6 ), ( 7 ) vào ( 1 ) ta được: 
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)

(

)

4

2

A

MPh

vgh

RPQ

-

Þ=

+


Để tìm gia tốc aA của vật A ta sử dụng định lý biến thiên động năng dạng vi phân 
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        Bài 2. Một bánh đà có dạng là một hình trụ đồng nhất khối lượng M, bán kính R quay quanh trục cố định nằm ngang. Một sợi dây  quấn quanh bánh đà, đầu kia của sợi dây buộc một vật nặng có khối lượng m. Quả nặng được nâng lên rồi buông ra cho rơi xuống. Sau khi  rơi được độ cao h, quả nặng bắt đầu làm căng sợi dây và quay bánh đà. Tìm vận tốc góc của bánh đà tại thời điểm đó ( hình vẽ ) .

Lời giải

[image: image611.wmf]0
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 Vận tốc của vật nặng m tại cuối độ cao h tính được nhờ áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :      v1 = 
[image: image202.wmf]2

gh

  
  ( 1) 

Khi vật nặng bắt đầu làm căng dây, xuất hiện  tương tác giữa vật nặng và bánh đà. Vì tương tác xảy ra trong thời gian được xem là rất ngắn nên ta có gần đúng bảo toàn mô men xung lượng (đối với trục quay):   

Lngay trước  trước tương tác   =  L ngay trước  sau tương tác
                
[image: image203.wmf]Û

m.v1.R = m.v2.R + I .
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   (2) 

Trong đó v2 là vận tốc của vật m ngay sau tương tác, I là mômen quán tính của bánh đà đối với trục quay, 
[image: image205.wmf]w

 là vận tốc góc của bánh đà ngay sau tưong tác.

                                Ta có: I = 
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.M.R2                                     ( 3 )

                                           v2 = 
[image: image207.wmf].R
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                                         ( 4 )
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Từ  ( 1), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) ta tính được :    
[image: image208.wmf](
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Bài 3. Một sợi dây vắt qua ròng rọc, ở hai đầu sợi dây có hai người đu vào. Biết khối lượng của mỗi người lớn gấp 4 lần khối lượng ròng rọc. Người A bắt đầu leo theo dây với vận tốc tương đối với dây là u. Tính vận tốc của người B so với mặt đất? coi như khối lượng ròng rọc phấn bố đều trên vành .

Lời giải

Gọi 
[image: image209.wmf]v

r

B là vận tốc của dây đối với đất, (và cùng là vận tốc của người B đối với đất). Theo công thức cộng vận tốc ta có vận tốc của người A đối với đất là: 

                                     
[image: image210.wmf]AB
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( 1 )

Chiếu ( 1 ) xuống phương chuyển động của A ta được : 
[image: image211.wmf]AB

vuv
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       ( 2 )

Ban đầu cơ hệ đứng yên nên mômen động lượng của hệ đối với trục ròng rọc bằng không:

                                      
[image: image212.wmf]0
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                                                                 ( 3 ).

 Khi người A bắt đầu leo lên dây thì mômen động lượng của hệ gồm mômen động lượng của người A, người B  và mômen quay của ròng rọc: 

                                      
[image: image213.wmf]'
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Ta có thể áp dụng định luật bảo toàn mômen động lượng cho hệ : 
[image: image215.wmf],
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Ta tìm được: 
[image: image220.wmf]4
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Vậy vận tốc của người B đối với đất bằng : 
[image: image221.wmf]4
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Dạng 12. Va chạm đàn hồi của nhiều vật rắn lý tưởng – Vận dụng ĐLBT động lượng

[image: image613.wmf]0
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Ba vòng đệm nhỏ giống nhau A, B,C, nằm yên trên một mặt phẳng ngang, nhẵn, người ta truyền cho vòng A vận tốc 
[image: image222.wmf]v

 và nó đến và chạm đồng thời với cả hai vòng B, C (hình vẽ). Khoảng cách giữ hai tâm của các vòng B, C trước khi va chạm bằng N lần đuờng kính mỗi vòng. Giả sử các va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Xác định vận tốc của vòng A sau va chạm. Tính giá trị của N để vòng A: bật ngược lại, dừng lại, tiếp tục tiến lên?.

Lời giải

Vì hệ có tính đối xứng nên A chuyển động trên đường thẳng cố định B và C có quỹ đạo đối xứng nhau qua quỹ đạo của A. 

Vì các vòng đệm tròn nên va chạm là xuyên tâm do đó các vòng B và C sẽ chuyển động theo các phương 12 và 13. Gọi 
[image: image223.wmf]C

B

v

v

v

;

;

'

 lần lượt là các vec tơ của vòng tròn A, B, C sau va chạm. 

Theo định luật bảo toàn động lượng: 
[image: image224.wmf]C

B

v

m

v

v

m

v

m

+

+

=

'

. 

Suy ra: mv = mv’ + 2mvBcos(  







(1)

Trong đó vB = vC, ( là góc giữa quỹ đạo của A và phương của chuyển động B hoặc C. 

Ta có: cos( = 
[image: image225.wmf]2
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Thay (2) vào (1) v = v + VB. 
[image: image226.wmf]2
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Vì và chạm là đàn hồi nên:
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 EMBED Equation.3 [image: image232.wmf]2

v

= v2 + 
[image: image233.wmf]2

2

C

B

v

v

+

  




(4)

Từ (3) và (4) tìm được v = v’  







(5)

hoặc v’ = 
[image: image234.wmf]v
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(6)

Với kết quả (5) suy ra vB = vC = 0. do đó loại trường hợp này. 

* Vậy vận tốc A sau va chạm là v’ = 
[image: image235.wmf]v
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* Để A bật ngược trở lại thì v’ < 0 hay 
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 và để A va vào cả B và C thì N ( 2. Do đó N2 - 2 < 0 suy ra 0 < N < 
[image: image237.wmf]2

. 

* Để A đứng yên thì v; = 0 suy ra N = 
[image: image238.wmf]2
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* Để A tiếp tục tiến lên phía trước 2 ( N > 
[image: image239.wmf]2
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Dạng 13: Va chạm đàn hồi của nhiều vật rắn lý tưởng – Vận dụng ĐLBT động lượng và bảo toàn cơ

Bài 1. Hai quả cầu giống nhau rất nhẫn va chạm đàn hổi vào nhau với vận tốc song song có độ lớn v và 2v. Đường thẳng đi qua tâm của quả cầu này và có phương của vận tốc là tiếp tuyến của quả cầu kia. Tính góc mà sau va chạm vận tốc của mỗi quả cầu với hướng ban đầu của nó. 

Lời giải

+ Chọn hệ toạ độ xOy như hình vẽ. 

Gọi 
[image: image240.wmf]B
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là vận tốc của mỗi quả cầu ngay sau va chạm v1x, v1y​, v2y, v2x là thành vận tốc sau va chạm của A và B theo các trục Ox, Oy. 

+ Xung lực tác dụng khi va chạm: (PA = F1 (t, (PB = F2(t.  

Vì F1 = F2 ( (PA = (PB = (P. 

Xét quả cầu A: + mv1x = m2v - (Pcos( ( v1x = 2v - 
[image: image241.wmf]m
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+ mv1y = (Psin( ( v1y = 
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*Xét quả cầu B: + mv2x =  (Pcos( - mv ( v2x =  
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      + mv2y = -(Psin( ( v2y = -
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+ Định luật bảo toàn cơ năng: E(trước) = E(sau)


[image: image245.wmf])
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(5)

Từ (1) - (4) vào (5) sau khi biến đổi: 8(P2 = 
[image: image246.wmf]3
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Thay (6) vào (1) - (4) ta được: 
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(7)

+ Từ hình vẽ: 
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* Góc giữa 
[image: image249.wmf]B
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 là : 1800 - 790 = 1010. Góc giữa 
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 và 
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là: 1800 - 460 = 1340
Bài 2. Một sợi dây quấn trên ống dây là hình trụ đồng chất kim loại m, bán kính R, J =
[image: image253.wmf]2
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mR2 so với trục. Hình trụ di chuyển trên mặt phẳng nghiêng góc 
[image: image254.wmf]a

, giả thiết dây đủ mảnh để mẫu dây AB luôn bị căng song song với mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa ống dây và mặt phẳng nghiêng là f. Ban đầu ống dây đứng yên.
1.Với giả thiết nào của 
[image: image255.wmf]a

, ống dây còn đứng yên.
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2.Trong trường hợp chuyển đông:

   a, Tính gia tốc tâm C của ống dây.

[image: image616.wmf]mg
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   b, Tính biến thiên động năng giữa t = 0 và t.
Lời giải
1, Khi ống đứng yên 

Do ống không quay nên:   
[image: image256.wmf]TF

ms

=

uruuuur

 

+) Điều kiện cân bằng:

[image: image617.wmf]k
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         Fms 
[image: image258.wmf]£

 f.N                                                  (2)

+) Chiếu lên trục 0x, 0y ta được: 

[image: image618.wmf]w
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     N = mgcos
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     Fms = T = 
[image: image260.wmf]a
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Thế vào (2) rút ra:  tg
[image: image261.wmf]a



EMBED Equation.3[image: image262.wmf]£

 2f

Vậy với 
[image: image263.wmf]a

 thoả mãn : tg
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 2f   thì ống dây còn đứng yên.

  2, Khi ống chuyển động ( tg
[image: image266.wmf]a

 > 2f) : trụ trượt trên mặt phẳng nghiêng và  lăn  không  trượt trên dây AB.               

  Ta có: Fms =  fmgcos
[image: image267.wmf]a


+) mgsin
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- fmgcos
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 - T = ma       

        (3)

+) (T - Fms)R = 
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Từ (3) và (4) suy ra: a = 
[image: image272.wmf](
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Biến thiên động năng gữa thời điểm t và t0 = 0 là:   
[image: image273.wmf]22
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Trong đó :        v = a.t

                      
[image: image274.wmf]R
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Ta tìm được: 
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Dạng 14. Điều kiện cân bằng của vật rắn

Một quả cầu bán kính R, khối lượng m đặt trên mặt phẳng không nhẵn nghiêng một góc ( so với mặt phẳng ngang. Quả cầu được giữ cân bằng nhờ sợi dây AC song song với mặt phẳng nghiêng như hình vẽ. Biết quả cầu còn nằm cân bằng với góc ( lớn nhất (0. Hãy tính: 

a. Hệ số ma sát giữa quả cầu với mặt phẳng nghiêng 

b. Lực căng T của dây AC khi đó. 

Lời giải
a. Tìm hệ số ma sát: Điều kiện cân bằng của quả cầu: 
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Chiếu (1) lên Ox, Oy: Psin( +T + Fms = 0 (3’). Pcos( + N = 0 (3)

Từ (2) ta có: PRsin( = Fms.2R ( Fms = P/2 sin( (4). 

Vì quả cầu không trượt Fms (kN ( k ( 
[image: image277.wmf]N
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Thay (3), (4) vào (5): 
[image: image278.wmf]2
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b. Lực căng dây ứng với ( = (0. Từ (3’) T = Psin( - Fms = Psin( - kN; 

T = Psin(0 - kPcos(0. 

[image: image620.emf] 
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Dạng 15. Điều kiện để một vật rắn lăn qua một điểm cản
Bài1.  Một khối gỗ hình trụ đồng chất khối lượng m = 10kg, bán kính R = 10cm được đặt trên một khối M như hình vẽ. Góc tạo bởi bán kính OA và OB với phương thẳng đứng lần lượt là 600 và 300
Bỏ qua ma sát. Tính áp lực đè lên M tại A và B khi M đứng yên và khi M chuyển động với gia tốc a0 = 2m/s2 trên phương nằm ngang hướng từ trái sang phải. 

Nếu có ma sát tìm a0 của M để khối gỗ lăn quanh A. Cho g = 10m/s2. 

Lời giải

a. Khi hệ đứng yên. 

Vật chịu tác dụng của ba lực.Trọng lực P, phản lực NA, phản lực 
[image: image279.wmf]B

N

 như hình vẽ: 

Áp dụng quy tắc momen lực đối với trục quay qua B: NAR = P.R.sin( 

Hay NA = mgsin600 = 10.20.0,5 = 50 (N)

b. Khi m nằm yên trên M mà M chuyển động 

Xét trong hệ quy chiếu gắn với M. Vật chịu tác dụng thêm bởi lực quán tính fqt. 

Áp dụng quy tắc mômen đối với trục quay đi qua B. NAR = P.Rsin( + ma0cos(;                     NA = mgsin( + ma0cos(. 

NA = 10.10.0,5 + 10.2. 
[image: image280.wmf]N
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Áp dụng quy tắc mômen đối với trục quay đi qua A: NBR + fqtRsin( = pRcos(. 

NB =mgcos( - ma0 sin( = 10.10. 
[image: image281.wmf]2

3

- 10.2.0,5 = 50
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 - 10 = 76,6 N

c. Khi m lăn qua A

Để m lăn qua A thì phải có: Fqt. R. sin ( > P. Rcos( 
[image: image283.wmf]2
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Bài 2. Một thanh đồng chất có chiều dài l đang ở vị trí thẳng đứng thỡ bị đổ xuống. Hãy xác định :

     a, Vận tốc dài của đỉnh thanh khi nó chạm đất?

     b, Vị trí của điểm M trên thanh sao cho khi M chạm đất thỡ vận tốc của nú đúng bằng vận tốc chạm đất của một vật rơi tự do từ vị trí M?

Lời giải
a,  Khi thanh đổ xuống có thể xem thanh quay quanh điểm O với vận tốc góc w .

[image: image621.emf] 

    

Khi thanh ở vị trí thẳng đứng thỡ thanh cú thế năng (thay thanh bằng chất điểm nằm tại khối tâm G cách O một đoạn l/2)

U = 
[image: image284.wmf]2
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Khi chạm đất thỡ thế năng của thanh biến hoàn toàn thành động năng quay của thanh :

Kquay=  
[image: image285.wmf]2
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                     Từ đó :     w  = 
[image: image288.wmf]3
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Vận tốc dài của đỉnh thanh được tính theo công thức v  = w l = 
[image: image289.wmf]3
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b,  Ta biết rằng vật rơi tự do ở độ cao h khi chạm đất thì có vận tốc là v = 
[image: image290.wmf]2

gh
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Áp dụng công thức này với điểm M có độ cao xM :       vM  = 
[image: image291.wmf]2
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Theo đầu bài :    
[image: image292.wmf]2
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 = xMw  = xM 
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Từ đó tìm được :      xM = 
[image: image294.wmf]2

3

l


[image: image622.emf] 

Dạng 16. Dùng định luật bảo toàn xung lượng khảo sát chuyển động quay của thanh đồng chất
Một thanh AB đồng chất tiết diện đều, khối lượng m chiều dài l, đặt trên mặt phẳng ngang và dễ dàng quay quanh trục quay cố định đi qua trọng tâm G và vuông góc mặt phẳng nằm ngang. 

Ban đầu nằm yên. Một hòn bi khối lượng m chuyển động với vận tốc v0 (theo phương nằm ngang và có hướng vuông góc với thanh AB) đập vào đầu A của thanh. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Biết hệ số ma sát giữa thanh và mặt phẳng nằm ngang là (. Tìm góc quay cực đại của thanh sau va chạm. 

Lời giải

 Sau khi vừa va chạm vật có vận tốc v, thanh có vận tốc góc (
+ Bảo toàn mômen động lượng: mv0
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+ Bảo toàn năng lượng 
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Từ (1) và (2) 
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 (3). 

Áp dụng định lý động năng: 
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Dạng 17. Dùng định luật bảo toàn xung lượng khảo sát chuyển động quay của hệ vật liên kết bởi thanh lý tưởng
[image: image623.emf] 

  a     b  

Một thanh cứng AB khối lượng không đáng kể chiều dài l, ở hai đầu có gắn 2 viên bi giống nhau, mỗi viên có khối lượng m. Ban đầu thanh được giữ đứng yên ở trạng thái thẳng đứng, viên bi 2 ở trên , bi 1 ở dưới tiếp xúc với mặt phẳng ngang trơn. 

Một viên bi thứ 3 có khối lượng m chuyển động với vận tốc v0 hướng vuông góc với AB đến va chạm xuyên tâm và dính vào bi 1. Hãy tìm điều kiện v0 để hệ 2 quả cầu 1 và 3 không rời mặt phẳng ngang? Vận tóc của quả cầu 2 bằng bao nhiêu khi sắp chạm vào mặt phẳng ngang. 

Lời giải

Sau khi vừa va chạm hệ quả cầu 1 và 3 có vận tốc: v13 = 
[image: image301.wmf]2
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Khối tâm C hệ 3 quả cầu có vận tốc: vc = 
[image: image302.wmf]3
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* Xét trong hệ quy chiếu h ệ quán tính Q có vận tốc 
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 so với sàn thì C đứng yên, còn quả cầu 1,3 có vận tốc: v13Q = 
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* Gia tốc hướng tâm vật 1, 3 đối với tâm C: 
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Gia tốc khối tâm C của  hệ trên có phương thẳng đứng a0 = -g. 

Gia tốc vật 1,3 đối với đất trên phương thẳng đứng là: a13 = (a13Q)ht +ac. 
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Để vật 1 và 3 nâng lên a13 > 0 suy ra v02  > 12gl

Vậy để vật (1, 3) không bị nâng lên thì v02  ( 12gl. 

* Xét trong hệ quy chiếu gắn với sàn:

- Vì vật 1, 3 không nâng lên nên trước khi vật 2 và chạm sàn thì vận tốc theo phương ngang 3 vật là: 


[image: image307.wmf]3

0

3

2

1

v

v

v

v

n

n

n

=

=

=

. Theo ĐLBTCN: 


[image: image308.wmf]gl

v

v

mgl

mv

v

v

m

mv

mv

d

d

n

n

n

2

3

2

2

2

)

(

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

2

2

3

2

1

+

=

Þ

+

=

+

+

+


Vậy vận tốc vật trước khi chạm sàn: v2 = 
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Với ( = 
[image: image310.wmf])

,

(

0

2

v

v

 thì tg( = 
[image: image311.wmf]gl

v

v

v

gl

v

v

v

n

d

2

3

2

3

3

2

3

2

2

0

0

0

2

0

2

2

+

=

+

=


Dạng 18. Dùng định luật bảo toàn mômen xung lượng khảo sát chuyển động quay của thanh đồng chất
[image: image624.emf] 

   

 m  

Bài1. Một thanh khối lượng M chiều dài l có thể quay tự do quanh trục cố định O nằm ngang đi qua một đầu thanh. Từ khi vị trí nằm ngang đầu thanh kia được thả ra. Khi rơi đến vị trí thẳng đứng thì nó va chạm hoàn toàn đàn hồi với một vật nhỏ khối lượng m nằm trên mặt bàn. Bỏ qua sức cản của không khí và ma sát ở trục quay của thanh. 

a. xác định vận tốc của vật m ngay sau va chạm. 

b. Xác định khoảng cách s mà vật m đi được sau va chạm nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là ( không phụ thuộc vào vận tốc của  vật. Biết rằng ngay sau va chạm thanh đứng lại và vật chuyển động tịnh tiến trên bàn. 

Lời giải

a. Vận tốc của vật m ngay sau va chạm. 

Khi thanh rơi xuống cơ năng của nó được bảo toàn. Chọn gốc tính thế năng tại mặt bàn ta có: W = W0
Mg
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Giải phương trình ta được 
[image: image313.wmf]l
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. Xét va chạm giữa thanh và vật m. 

Theo định luật bảo toàn mômen động lượng ta có: L = L0( I(’ + mv.l = I (
Va chạm là hoàn toàn đàn hồi nên động năng của hệ bảo toàn. 

Wđ  = Wođ ( 1/2I(’2 + 1/2mv2 = 1/2 I(2  (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: 
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b. Quãng đường mà vật m đi được trên bàn

 Gia tốc của m trên bàn là a = - (g. 

Quãng đường vật đi thêm được cho đến khi dừng lại là: 

s =  
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Bài 2[image: image625.emf] 

  m  

   l  

.  Một chất điểm chuyển động với vận tốc v tới va chạm vào đầu A của thanh kim loại M, chiều dài l được treo vào O ở một đầu của thanh. Coi va chạm đàn hồi. Vận tốc của chất điểm sau va chạm v’ của chuyển động cùng phương chiều với 
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 và liên kết là hoàn hảo.
a)v’ = ? và 
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b) Góc lệch cực đại 
[image: image318.wmf]m
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của thanh khỏi phương thẳng đứng

c) Sự mất mát động năng tương đối Q của chuyển động theo tỉ số n = 
[image: image319.wmf]m
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Lời giải

a) Trong suốt quá trình va cham, monme của ngoại lực tác dụng lên hệ  “chất điểm + thanh” bằng 0 ( đối với trục quay qua O). Nên  
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Ta có:   Bảo toàn momen động lượng:  mvl =  mv’l + I
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             Bảo toàn động năng:              m
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    Mômen quán tính của thanh:       I  = 
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          ml(v - v’)   =  I
[image: image326.wmf]w
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           ml(v - v’)  =  
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EMBED Equation.3[image: image331.wmf]w

     Suy ra  v’ = 
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ta tìm được:              
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Sau va chạm 
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 cùng phương chiều với 
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 nên ta có  v’
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b) Theo định luật bảo toàn cơ năng:
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c) Sự mất mát năng lượng tương đối

   Q  =  
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[image: image351.wmf]1

3

m

M

=


Nên Qmax=
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[image: image626.bmp]Dạng 19. Khảo sát chuyển động của hệ vật trên hai mặt phẳng bằng ĐLBT cơ

Bài 1. Thanh AB cứng, nhẹ chiều dài l mỗi đầu gắn một quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau, tựa vào tường thẳng đứng (Hình vẽ). Truyền cho quả cầu B một vận tốc rất nhỏ để nó trượt trên mặt sàn nằm ngang. Giả thiết rằng trong quá trình chuyển động thanh AB luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với tường và sàn. Bỏ qua ma sát giữa các quả cầu với tường và sàn. Gia tốc trọng trường là g. 

[image: image627.bmp]a. Xác định góc ( hợp bởi thanh với sàn vào thời điểm mà quà cầu A bắt đầu rời khỏi tường. 

b. Tính vận tốc của quả cầu B khi đó. 

Lời giải

a. Vào thời điểm đầu A còn tựa vào tường. AB hợp với phương ngang một góc (. Vận tốc của A và B là 
[image: image353.wmf]A
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 và 
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 lúc đó A đi xuống một đoạn x - l(1-sin()

b. Định luật bảo toàn cơ năng: 

mgx = 
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Vì thanh AB cứng nên theo định lí về hình chiếu của hai điểm A, B trên vật rắn: 
[image: image356.wmf]B
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Từ (1) và (2) ta suy ra; gl(1-sin
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Khi A chưa rời tường thì lực gây ra gia tốc và vận tốc theo phương ngang nằm ngang là phản lực của tường tác dụng lên A theo phương ngang. Lực này là vGx tăng dần. Nên khi đầu A rời tường tức N = 0, aGx = 0 và vGx đạt cực đại 

Mà vB = 2vGx nên vB đạt giá trị cực đại

Xét phương trình: 
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Ta thấy : 
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Nên vB đạt cực đại khi 
[image: image360.wmf]0
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b. Thay sin( = 2/3 vào (3) ta được vB = 
[image: image361.wmf]gl
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Bài 2. Thanh ABC khối lượng M, chiều dài 2L, gấp lại tại trung điểm B đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Vật m chuyển động với vận tốc 
[image: image362.wmf]0
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 trên mặt phẳng nằm ngang theo phương vuông góc với BC, va chạm với thanh tại C. Coi va chạm là đàn hồi, bỏ qua ma sát. Tìm điều kiện của m để sau va chạm vật bị bật ngược trở lại . 

Lời giải

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng  và mômen động lượng đối với G: 

[image: image628.bmp]             mvo = mv1 + Mv2                                  (1)
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áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:
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Với  :
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Giải hệ phương trình          
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Điều kiện m bị bật ngược trở lại là v1 < 0. Rút ra: 
[image: image367.wmf]29
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Bài 3. Thanh AB với chiều dài l được treo bằng khớp vào điểm A ( hình vẽ ). Cho rằng bỏ qua được ma sát ở khớp, hãy xác định vận tốc góc 
[image: image368.wmf]0

w

bé nhất cần phải truyền cho thanh để thanh có đạt tới vị trí nằm ngang.
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Lời giải
Các đại lượng đã biết là : 
[image: image369.wmf]1
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 và độ dời của hệ xác định bởi góc B0AB1. Do đó để giải bài toán này tiện hơn cả là sử dụng định lý biến thiên động năng. 

Vì đây là hệ không biến hình, ta có phương trình biến thiên động năng là:        


[image: image370.wmf]1001
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Gọi m là khối lượng của thanh, ta hãy xác định các đại lượng tham gia phương trình.

Ta có động năng của hệ ở vị trí ban đầu là:
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  ( 2 )

Vì vân tốc của thanh ở vị trí cuối cũng bằng không 
[image: image372.wmf]1
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Liên kết ( khớp A ) là lý tưởng, nên chỉ có lực chủ động P = mg thực hiện công và bằng:    

                      A = - P.hc  = - mg
[image: image373.wmf]2
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Thay ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 ) vào ( 1 ) ta được : - 
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Vậy phải tạo cho thanh một vận tốc góc nhỏ nhất 
[image: image377.wmf]0
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 để thanh có thể đạt đến vị trí nằm ngang.
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Dạng 20. Vật rắn chuyển động trên một mặt cầu

Bài 1. Một khối trụ đặc có khối lượng m và bán kính r bắt đầu lăn không trượt bên trong một mặt trụ có ma sát bán kính R từ một vị trí xác định bởi góc (0. Hãy xác định áp lực của khối trụ tại một vị trí tuỳ ý xác định bởi góc (. 

Lời giải

[image: image631.wmf]w
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Áp lực của khối trụ tài một vị trí tuỳ ý xác định bởi góc (. 

Phương trình chuyển động của khối trụ: 
[image: image378.wmf]a
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 (1). 

Hợp lực tác dụng vào vật hướng tâm quỹ đạo là lực hướng tâm. 

Chiếu (1) lên phương pháp tuyến ta được: 
[image: image379.wmf]a
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Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng của khối tâm trụ 

Xét vật tại vị trí ban đầu góc (0: 

Cơ năng: Wl = Wl = Wt = mg(R -r)(1-cos(0)   (3) 

Xét vật tại vị trí góc ( bất kì. 

Cơ năng: W2 = mg(R - r)(1-cos() + 
[image: image380.wmf]2
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(Trong đó I = 1/2mR2 là mômen quán tính của khối trụ, 
[image: image381.wmf]r
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 là vận tốc góc của khối trụ quay quanh khối tâm. 

W2= mg(R-r)(1-cos() + 
[image: image382.wmf]2
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Vì W1 = W2 (mg(R - r) (cos(- cos(0) = 3/4mv2; 
[image: image383.wmf])
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Thay (5) vào (1) ta tìm được: N = P/3 (7cos( - 4cos(0)

Bài 2. Hình trụ đồng chất khối lượng m bán kính r lăn không trượt trên mặt bán trụ cố định bán kính R từ đỉnh với vận tốc đầu V0 = 0

1. Xác định vận tốc khối tâm hình trụ theo góc ( là góc hợp bởi đường thẳng đứng và đường thẳng nối tâm hai trụ. 

2. Định vị trí hình trụ r rời mặt trụ R. Bỏ qua ma sát

Lời giải

1. Xác định vận tốc khối tâm hình trụ theo góc ( là góc hợp bởi đường thẳng đứng và đường thẳng nối tâm hai trụ

Áp dụng định lý động năng: Wđ  - Wđ0 = Ap   (1)

Với Wđ0 =  0; 
[image: image384.wmf])
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( là vận tốc góc của khối tâm C trụ nhỏ đối với tâm O của trụ lớn

(’2 kà vận tốc góc của trụ nhỏ quanh khối tâm C

Lăn không trượt nên: (’r = ( (R +r); (2) 
[image: image385.wmf]2
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Ap = mg(R +r)(1-cos() (4)

Từ (1), (2), (3), (4) 
[image: image386.wmf])
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2. Từ vị trí hình trụ r rời mặt trụ R: 

Áp dụng định luật II Niu tơn cho hình trụ: 
[image: image387.wmf]N
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Chiếu hệ thức vec tơ lên trục hướng tâm: 
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R

v

m

mg

n

N

mg

r

R

v

m

C

C

+

-

=

Þ

-

=

+

2

2

cos

cos

j

j

 (6)
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Khi đó N = 0. Từ (5) và (6) suy ra: 
[image: image389.wmf]7
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Dạng 21. Bài toán sử dụng định luật bảo toàn moment xung lượng 

Bài 1. Một đĩa tròn đồng chất, trọng lượng là Q, bán kính R quay được quanh một trục thẳng đứng AB đi qua tâm đĩa và vuông góc với đĩa. Trên vành đĩa có một chất điểm M  có trọng lượng là P. Đĩa quay quanh trục với vận tốc góc 
[image: image390.wmf]w

0. Tại một thời điểm nào đó chất điểm M chuyển động theo vành đĩa với vận tốc tương đối so với đĩa là u. Tìm vận tốc góc của đĩa lúc đó.

Lời giải

Khảo sát cơ hệ gồm đĩa và chất điểm M. Đĩa có thể quay quanh trục cố định z thẳng đứng, còn chất điểm M chuyển động trên mặt đĩa theo đường tròn tâm O, bán kính OM (chuyển động tương đối ) với vận tốc u và cùng quay với đĩa quanh trục z (chuyển động theo)

Các ngoại lực tác dụng lên hệ gồm các trọng lực 
[image: image391.wmf]Q
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, 
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 và các phản lực 
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 tại các ổ trục A và B. 

Vì hệ ngoại lực gồm các lực song song và cắt trục z ta có : 

  
[image: image395.wmf]0
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[image: image396.wmf]Þ

Lz = const  

   
[image: image397.wmf]Þ

Lz = Lz( 0 )                                                             (1)

Trong đó: Lz  là Mômen động lượng của hệ theo trục z tại thời điểm bất kì. Lz( 0 ) là  Mômen động lượng của hệ theo trục z tại thời điểm ban đầu.             

Giả sử rằng tại thời điểm đầu chất điểm nằm yên trên đĩa và cùng với đĩa quay quanh trục z theo chiều dương với vận tốc góc 
[image: image398.wmf]0

w


 
[image: image399.wmf]Þ

 Mômen động lượng của hệ theo trục z tại thời điểm ban đầu là: 

                     Lz( 0 ) = Lz1( 0 )  +  Lz2( 0 )

Trong đó:  L1( 0 )  = 
[image: image400.wmf]0
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 là mômen động lượng của đĩa theo trục z tại thời điểm ban đầu.

                  L2( 0 )  = R.
[image: image402.wmf]P
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[image: image404.wmf]2
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 là mômen động lượng của chất điểm theo trục z tại thời điểm ban đầu.    
[image: image405.wmf]Þ

 Lz( 0 ) = 
[image: image406.wmf](
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Khi chất điểm  chuyển động đối đĩa với vận tốc u ( theo chiều dương của z ) thì đĩa sẽ quay quanh trục z với vận tốc góc là 
[image: image407.wmf]w

 cùng theo chiều dương.

Suy ra ta có mômen động lượng của hệ theo trục z tại thời điểm bất kì là:

                   Lz = Lz1  +  Lz2   

 Trong đó: Lz1 = 
[image: image408.wmf]z
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 = 
[image: image409.wmf]2
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 là mômen động lượng của chất điểm theo trục z tại thời điểm bất kì.

                  Lz2 = R.
[image: image410.wmf],
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  là mômen động lượng của chất điểm theo trục z tại thời điểm bất kì.            
[image: image412.wmf]Þ

  Lz = 
[image: image413.wmf](
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Thay ( 2 ) và ( 3 ) vào ( 1 ) ta được:  
[image: image414.wmf](
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Đĩa quay quanh trục z theo chiều âm hay dương phụ thuộc vào  
[image: image415.wmf](
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 dương hay âm.
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Bài 2. Hai đĩa cùng được gắn vào trục quay (hình vẽ). Người ta cho trục hơi xoắn rồi thả ra. Hãy xác định hệ thức giữa các vận tốc góc và các góc quay của các đĩa khi chúng dao động xoắn. Cho rằng khối lượng của trục bé không đáng kể, còn mômen quán tính của các đĩa đối với trục x là I1 và I2 là các đại lượng đã biết.
Lời giải

Để bỏ qua các lực đàn hồi chưa biết và có tác dụng gây ra dao động ở các đĩa, ta xem trục và các đĩa như một hệ.

Các lực ngoài tác dụng lên hệ gồm: phản lực của các gối đỡ và trọng lực đều cắt trục x vì vậy:

                                          
[image: image416.wmf]0
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 Lx = const.          

Vậy mômen động lượng của hệ bảo toàn.

Ta có mômen xung lượng ban đầu của hệ là:       Lx1 = 0           


(1)

Ta có mômen động lượng của hệ khi dao động là:  Lx2 = I1.
[image: image417.wmf]w

1 + I2.
[image: image418.wmf]w
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(2) 

(vì mômen động lượng của hệ đối vớ trục x bằng tổng mômen động lượng của các đĩa đối với cùng trục đó).          Từ  ( 1) và ( 2)  ta có: 
[image: image419.wmf]2
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(3)

Tích phân 2 vế ( 3 ) từ 0 cho đến t ta có:              
[image: image420.wmf]22
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Trong đó 
[image: image421.wmf]j

1 và 
[image: image422.wmf]j

2 là các góc xoắn của các đĩa từ vị trí ban đầu. Bởi vậy, dao động sẽ xảy ra ngược chiều nhau, biên độ dao động góc tỷ lệ nghịch với mômen quán tính của các đĩa. 

[image: image634.png]g



Bài 3. Một con gián khối lượng m bò ngược chiều kim đồng hồ theo mép một cái khay nhiều ô ( một cái đĩa tròn lắp trên một trục thẳng đứng ), bán kính R, mômen quán tính I, với ổ trục không ma sát. Vận tốc của con gián ( đối với trái đất ) là v, còn khay quay theo chiều kim đồng hồ với vận tốc góc 
[image: image423.wmf]0

w

. Con gián tìm được mẩu vụn bánh mì ở mép khay và dừng lại.

a) Vận tốc góc của khay sau khi con gián dừng lại, là bao nhiêu?

b) Cơ năng của hệ có bảo toàn không?

Lời giải

Mômen quán tính 
[image: image424.wmf]g

I

 của con gián đối với trục quay là:                    
[image: image425.wmf]g
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 = m.R2.

Vận tốc góc của con gián đối với trục quay là:         
[image: image426.wmf]g
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Mômen động lượng của hệ khi con gián bò là:
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Mômen động lượng của hệ khi con gián dừng lại là:       


[image: image431.wmf](
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 ( 2 )

Theo định luật bảo toàn mômen động lượng thì : 


[image: image432.wmf],
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  ( 3 )

 Động năng của hệ khi con gián đang bò là:

         K1 = Kg + K0 = 
[image: image435.wmf]22
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            ( 4 )

 Động năng của hệ khi con gián dừng lại là:

          K2 = 
[image: image436.wmf](
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  ( 5 )

Độ biến thiên động năng trong quá trình biến thiên đó là:

           
[image: image437.wmf]21

DK=K-K

                                                         


   ( 6 )

Thay ( 4 ) , ( 5 ) vào ( 6 ) và biến đổi ta có:

           
[image: image438.wmf]21
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[image: image635.bmp]
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 K2 < K1: Động năng( cơ năng ) của hệ bị giảm (không được bảo toàn).

Bài 4. Một cái tời trống quay xem như hình trụ tâm O cũng là khối tâm có bán kính R, momen quán tính I đối với trục của nó. Một dây cáp khối lượng không đáng kể, hoàn toàn mềm được quấn quanh trống đầu dưới của dây cáp nối với tải khối lượng m. Trống có thể quay không ma sát quanh trục cố định nhờ động cơ tác động một ngẫu lực có momen  M = const.   Xác định gia tốc thẳng đứng của tải trọng.
Lời giải
Cách 1: Sử dụng phương pháp động lực học
Gọi T là lực căng dây,   
[image: image441.wmf]g

 là gia tốc góc của trống. ay là gia tốc của tải m

[image: image636.bmp]                               M - TR = I
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Ta có:                     T -  mg = may
                    ay    =  
[image: image443.wmf]g
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                 ay  =  
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Cách 2:  Sử dụng 
[image: image446.wmf]å
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[image: image448.wmf]mgR

M

M

ngoai

-

=

å


   Suy ra  (I + mR2)
[image: image449.wmf]R
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Dạng 22. Dao động của vật rắn  

Bài 1. Để đo gia tốc trọng trường g, người ta có thể dùng con lắc rung, gồm một lá thép phẳng chiều dài l, khối lượng m, một đầu của lá thép gắn chặt vào điểm O của giá, còn đầu kia gắn một chất điểm khối lượng M. ở vị trí cân bằng lá thép thẳng đứng. Khi làm lá thép lệch khỏi vị trí cân bằng một  góc nhỏ 
[image: image451.wmf]q

 (radian) thì sinh ra momen lực c.( (c là một hệ số không đổi) kéo lá thép trở về vị trí ấy (xem hình vẽ). Trọng tâm của lá thép nằm tại trung điểm của nó và momen quán tính của riêng lá thép đối với trục quay qua O là 
[image: image452.wmf]3
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a,  Tính chu kì T các dao động nhỏ của con lắc.

b, Cho l = 0,20m, m = 0,01kg, M = 0,10kg. Để con lắc có thể dao động, hệ số c phải lớn hơn giá trị nào? Biết g không vượt quá 
[image: image453.wmf]2
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.

c, Cho l, m, M có các giá trị như ở mục b, c = 0,208. Nếu đo được T = 10s thì g có giá trị bằng bao nhiêu?

d, Cho l, m, M, c có các giá trị cho ở mục c. Tính độ nhạy của con lắc, xác định bởi 
[image: image454.wmf]dg
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, dT là biến thiên nhỏ của T  ứng với biến thiên nhỏ dg của g quanh giá trị trung bình 
[image: image455.wmf]2
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. Nếu ở gần 
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, gia tốc 
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 tăng 
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 thì T tăng hay giảm bao nhiêu?

e,  Xét một con lắc đơn có chiều dài L = 1m cũng dùng để đo g. Tính độ nhạy của con lắc đơn ở gần giá trị trung bình 
[image: image459.wmf]0
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 thì chu kì T của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu? So sánh độ nhạy của hai con lắc. (Trích đề thi chọn học sinh vào đội tuyển dự olympic vật lý châu á năm 2004)

Lời giải
a) Momen quán tính của con lắc  I = 
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      Bài 2. Tính chu kì dao động thẳng đứng của tâm C của hình trụ đồng nhất khối lượng m, bán kính R, có momen quán tính đối với trục là 
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mR

. Sợi dây không dãn, không khối lượng, không trượt lên ròng rọc. Lò xo có hệ số đàn hồi là k.

[image: image637.jpg]


Lời giải
Cách 1 ( phương pháp động học, động lực học)

+) Tại vị trí cân bằng ta có:   

        T01= T02  = 
[image: image531.wmf]2
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,    T02 = k.
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+) Tại li độ x (của C ) lò xo dãn (
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Ta có phương trình động lực học:

  (T1- T2)R = I
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Mà T2  = Fđ  =  k(
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+) Phương trình động lực II Newton:

  - (T2+T1) + mg  = mx”      

rút ra   x”+
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Chu kì dao động của khối tâm C là : T  =  
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Cách 2: Phương pháp năng lượng

Ta có: khi C ở li độ x, lò xo dãn thêm 2x.
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Đạo hàm (4) theo thời gian rồi thay (5) vào ta được:
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 Chu kì dao động của khối tâm C là : T = 
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Bài 3. Một hình trụ đặc đồng chất, trọng lượng P, bán kính r đặt trong một mặt lõm bán kính cong R (hình vẽ). Ở điểm trên của hình trụ người ta gắn 2 lò xo với độ cứng k như nhau. Tìm chu kì dao động nhỏ của hình trụ với giả thiết hình trụ lăn không trượt.

Lời giải
Định luật II Newton:

   2kΔx + Mgα - Fms = Ma       (1)

[image: image550.png](2kAx + Frydr = ~Mrly



      (2) 

(2) => [image: image552.png]2kAx = ~Ma— Fpg => Fp = -Ma — 2kAx




(1) => [image: image554.png]2kAx + Mga — ~Ma + 2kAx = Ma




      => [image: image556.png]tkAx + Mga = ~Ma



   

   Chú ý là:

Δx = (R- 2r)α ;  a = (R- r)[image: image558.png]



=>  4k (R- 2r)α + Mgα + [image: image560.png]


M(R – r)[image: image562.png]


 =0

=> [image: image564.png](sk(k—zr) 29 )
3M(R-7) 3(R-71).



α + [image: image566.png]


 = 0

=> [image: image568.png]2> _ sk(R-2r) 2g
T 3M(R-1) | 3(R-1)





2.3. Hệ thống bài tập tự giải

Bài 1


Một quả bóng bán kính R có thể quay quanh một trục cố định nằm ngang OO’. Một dải băng giáp cứng được làm thành một nửa hình trụ bán kính R ,áp dựa vào quả bóng từ bên dưới chuyển động với vận tốc v hướng nằm ngang và vuông góc với trục OO’(hình vẽ). Hãy tính vận tốc góc của sự quay của bóng. 

Bài 2


Trên bề mặt nằm ngang không ma sát có hai cái đĩa giống nhau(hvẽ). Ký hiệu các đường và vận tốc góc như bên, kích thước R và r (R >r),va chạm là đàn hồi. Xác định vận tốc đĩa sau va chạm.

Bài 3

Ống thành mỏng khối lượng m quay xung quanh trục của nó và bên cạnh nó có một ống như thế ban đầu đứng yên trên nền nằm ngang(hvẽ).Hệ số ma sát giữa tất cả các bề mặt tiếp giáp nhau và bằng 
[image: image569.wmf]2

μ

=

. Tính gia tốc chuyển động của ống ban đầu quay?

Bài 4


Một hình trục quấn quanh mình một sợi dây được cố định một đầu, một đầu trên mặt phẳng nghiêng, nghiêng một góc 
[image: image570.wmf]α

 với phương ngang (hvẽ). ở một thời điểm, khi dây thẳng đứng thì vận tốc góc của hình trụ là 
[image: image571.wmf]ω

. Tính tại thời điểm đó: 

   a/ Vận tốc của trục hình trụ

   b/ Vận tốc của một điểm trên hình trụ là tiếp điểm với phương ngang. Bán kính hình 

trụ là R.  

Bài 5


Với giá trị của góc 
[image: image572.wmf]α

như thế nào thì 2 khối lập phương giống nhau có thể nằm

cân bằng như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa khối và giá trị là 
[image: image573.wmf]μ

, giữa các khối với nhau coi như là rất nhỏ. 

Bài 6


Một thanh AB đồng nhất chiều dài 2b, một đầu tựa trên mặt đất nằm ngang, đầu kia tựa vào tường thẳng đứng. Vị trí của thanh được xác định theo góc ( = (OX,OG). Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm ban đầu ( = (0, thanh đứng yên. Tính phản lực NB của tường lên thanh từ đó suy ra góc nghiêng (1 mà tại đó thanh rời khỏi tường.

Bài 7

      Một hình trụ rỗng khối lượng m lăn xuống theo một mặt phẳng nghiêng(với góc 
[image: image574.wmf]o

45

α

=

) (lăn không trượt). Ở bề mặt phía trong của hình trụ tuyệt đối nhẵn có một vật nhỏ khối lượng m = M/2. Hỏi góc 
[image: image575.wmf]β

khi hình trụ đang lăn. 

Bài 8


Một thanh không khối lượng nối với một quả nặng ở đầu trên bắt đầu rơi từ vị trí thẳng đứng không vận tốc đầu. Đầu dưới bị chặn một phía như hình vẽ. Hỏi góc giữa véc tơ vận tốc và phương thẳng đứng ở thời điểm nó chạm mặt phẳng ngang?   

Bài 9

Một hình trụ đặc khối lượng m bán kính r có thể lăn không trượt theo mặt trong của một hình trụ rỗng khối lượng M, bán kính R. Hình trụ lớn này có thể quay xung quanh trục của nó theo phương ngang. Các trục của các hình trụ song song với nhau. Bỏ qua mọi ma sát. Ban đầu hình trụ đặc ở vị trí mà đường nối tâm hai hình trụ lệch một góc ỏ nhỏ so với phương thẳng đứng. Thả cho các hình trụ dao động. Viết phương trình dao động của các hình trụ.

Bài 10

Vật rắn có khối lượng M có thể quay quanh trục cố định nằm ngang di qua điểm O nằm trên vật, mô men quán tính của vật với trục quay này là I. ở điểm A cách O một đoạn bằng d ta nối một vật m bằng thanh AB không khối lượng có chiều dài l và có thể quay quanh A trong mặt phẳng quay của vật rắn. Tìm chu kì dao động nhỏ của các vật.

Bài 11

Vật A có khối lượng M nối với vật B khối lượng m bằng thanh AB có khối lượng không đáng kể. Vật A nằm trên mặt phẳng ngang nhẵn và buộc với đầu một lò xo có độ cứng k, đầu còn lại của lò xo chột cố định tại O trên mặt phẳng ngang. Khi vật B dao động trong mặt phẳng thẳng đứng đã kéo vật A dao động theo đường thẳng ox nằm ngang. Viết phương trình dao động của các vật biết ở thời điểm ban đầu, vật B ở vị trí có góc lệch (0 so với phương thẳng đứng Oy và vận tốc v0 hướng vuông góc với AB về vị trí cân bằng.

Bài 12


Một vành xe bán kính R lăn không trượt trên mặt bàn nằm ngang, vận tốc của khối tâm G là V0. Gọi I là một điểm trên vành, ban đầu I tiếp xúc với bàn. Xác định phương trình chuyển động, vận tốc và gia tốc của I.

Bài 13


Một quả cầu bán kính R lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng vơi gia tốc không đổi là a. Ở một thời điểm t vị trí của các điểm như hình vẽ. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của A, B và O.

Bài 14


Một quả cầu bán kính R lăn không trượt trên một máng hình chữ V với góc mở là ỏ. Vận tốc của khối tâm O là v0. Hãy xác định vận tốc góc của quả cầu.

Bài 15


Một hình nón tròn xoay có nửa góc ở đỉnh là α, bán kính đáy là r, lăn không trượt trên mặt phẳng ngang như hình vẽ: Đỉnh của nón được khớp vào một điểm O có cùng độ cao với tâm C của đáy. Vận tốc của C là v0. Hãy xác định vận tốc góc và gia tốc góc của hình nón.

Bài 16


Trên một mặt phẳng ngang có một vành đai đứng yên bán kính R. Một vành đai khác giống hệt như thế chuyển động với vận tốc v. Tìm sự phụ thuộc vận tốc u của giao điểm 2 vành đai vào khoảng cách d giữa hai tâm. Các vành đai đều mảnh và luôn chạm nhau trong quá trình chuyển động.

Bài 17


Người ta xâu 2 chiếc vòng O,O’ vào hai trục song song cách nhau một khoảng d. Một sợi dây được buộc cố định ở A’ rồi luồn qua 2 vòng. Vòng O’ đi xuống với vận tốc v không đổi. Tìm gia tốc của vòng O khi dây tạo với AB góc (. 


Bài 18


Hai thanh thép có chiều dài OA = L1, BO = L2 liên kết nhau bằng một khớp nối O. Người ta kéo hai đầu A,B của hai thanh đó theo một phương ngang về hai phía ngược chiều nhau với vận tốc không đổi v1,v2. Xác định gia tốc của khớp nối O lúc hai thanh vuông góc nhau, biết hai thanh luôn nằm trong cùng một mặt phẳng.


Bài 19

Một quả cầu đặc đồng chất khối lượng m, bán kính R lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc (. Tìm:

a. Giá trị của hệ số ma sát để sự trượt không xảy ra.

b. Động năng của quả cầu sau t giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Bài 20

Một cái đĩa đồng chất có bán kính R, quay tại chỗ với vận tốc góc ban đầu ự0. Hệ số ma sát giữa đĩa và mặt phẳng ngang là k. Tìm số vòng mà đĩa quay thêm được cho đến khi dừng lại.

Bài 21

Cho một cơ hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m1 và bàn là k. Ròng rọc coi như một đĩa tròn đặc khối lượng M bán kính R có thể quay không ma sát quanh trục. Vật m2 ban đầu ở cách mặt đất một khoảng h. Thả cho hệ chuyển động từ nghỉ. 

1. Tìm gia tốc của các vật và tỷ số của hai lực căng dây trước khi m1 chạm đất.

2. Sau khi m1 chạm đất vật m2 chuyển động như thế nào?

Bài 22

Một hình trụ đặc đồng chất bán kính R, khối lượng M có thể quay tự do quanh một trục nằm ngang đi qua tâm. Trên trụ có cuốn một sợi dây mảnh có độ dài l và khối lượng m. Tìm gia tốc góc của hình trụ phụ thuộc vào chiều dài của đoạn dây được bỏ thõng xuống. Giả thiết rằng trọng tâm của phần dây cuốn nằm trên trục của trụ .

Bài 23

Một hình trụ đặc đồng chất có khối lượng m, bán kính R được làm quay xung quanh trục của nó với vận tốc góc (0. Hình trụ được đặt lên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa hình trụ và mặt phẳng ngang là k. Tìm:

a. Thời gian trong đó chuyển động của hình trụ là có trượt.

b. Công toàn phần của lực ma sát tác dụng lên hình trụ. 

Bài 24

Một hình trụ đồng nhất khối lượng m, bán kính R được đặt không vận tốc đầu trên một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc (, hệ số ma sát k.

1. Xác định gia tốc của hình trụ. CMR: có trượt hay không còn tùy vào giá trị của góc ( so với một giá trị (0 nào đó cần tìm.

2. Tìm tổng năng lượng của hình trụ ở thời điểm t = 0 và t bất kì. Xét hai trường hợp: ( < (0 và ( > (0.

Bài 25

Một hình lập phương khối lượng M và một hình trụ đặc m bán kính R. Sợi dây không dãn không khối lượng một đâu buộc vào M, một đầu cuốn vào hình trụ. Hình lập phương chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng nghiêng góc (. Ròng rọc không khối lượng và quay không ma sát quanh trục. Hệ được thả tự do không vận tốc đầu, dây không bị trùng mà cũng không bị căng, phần dây bên hình trụ thẳng đứng, phần buộc vào M song song với mặt phẳng nghiêng. Xác định gia tốc của các vật, biện luận theo các giá trị của (.

Bài 26

Một hình trụ đặc đồng chất có bán kính R = 15cm nằm trên mặt phẳng ngang rồi mặt phẳng nghiêng tạo một góc ( = 300 với mặt phẳng ngang. Tìm vận tốc cực đại v0 của hình trụ để nó không bi nảy lên. Giả thiết không có sự trượt.

Bài 27

Một đồ chơi hình trụ đặc đồng chất khối lượng m, bán kính R ban đầu nằm ở cạnh một cái giá (cạnh này song song với đường sinh của hình trụ). Dưới ảnh hưởng của vận tốc ban đầu không đáng kể, đồ chơi rơi xuống. Hệ số ma sát trượt giữa đồ chơi và giá là k. ở độ nghiêng (0 nào đồ chơi bắt đầu rời khỏi giá. Áp dụng: k = 0,2.

Bài 28

Một hình trụ đồng chất, khối lượng m, bán kính a, khối tâm G. ở thời điểm ban đầu hình trụ quay với vận tốc góc ự0 còn khối tâm G đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa trụ và bàn là k.

1. Xác định ở thời điểm t: vận tốc của G và vận tốc góc (.

2. Ở thời điểm t1 nào thì hết trượt? Xác định v1, (1 cũng như quãng đường S1 mà nó đi được.

3. Tính công của lực tiếp xúc.

4. Sau đó hình trụ chuyển động như thế nào? Biện luận và vẽ đường cong biểu diễn biến thiên của v và ( theo thời gian.

Bài 29

Một vành đai mỏng rắn có bán kính R được đặt thẳng đứng trên sàn và ở gần điểm tiếp xúc với sàn người ta gắn vào vành đai một vật nhỏ A có khối lượng bằng khối lượng của vành đai. Sau đó người ta truyền cho trục của vành đai một vận tốc nằm ngang v0​. Với các giá trị nào của v0 vành đai sẽ không nhảy lên, nếu sự lăn xảy ra không trượt.

Bài 30

Một vật rắn khối lượng m, khối tâm G nằm trên mặt đất nằm ngang A,B. Tiếp xúc B không có ma sát, còn tiếp xúc A có ma sát với hệ số k. ở thời điểm đầu người ta đẩy vật rắn với vận tốc đầu v0 nằm ngang. Xác định khoảng cách d mà vật đi được cho đến khi dừng lại.

Bài 31

Một người đi xe đạp khởi động trên một con đường nằm ngang. Người đi xe đạp này được xem như vật rắn liên kết với xe đạp (bỏ qua khối lượng của đôi chân chuyển động của người). Gọi m là khối lượng của người + xe đạp, hai bánh xe giống nhau có bán kính R và khối lượng không đáng kể. Khối tâm G của hệ chuyển động được xác định bởi các chiều dài a, b, h. Gọi n là tỷ số răng giữa đĩa và líp ở bánh sau, k là hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường. Hỏi mô men ngẫu lực M của người phải tác dụng lên đĩa là bao nhiêu để các bánh xe không trượt trên mặt đường.

Bài 32 (Đề thi HSGQG năm 95-96).

Một khối trụ T, gồm hai nửa, mỗi nửa có tiết diện là một nửa hình tròn, bán kính R, chiều cao h, có khối lượng riêng lần lượt là D1 và D2 với D1<D2. Khối trụ được đặt trên một tấm phẳng P. Hệ số ma sát giữa T và p đủ lớn để T chỉ lăn không trượt trên P.

1. Tìm khối tâm của mỗi nửa hình tròn đặc đồng tính.

2. Cho mặt P nghiêng một góc ( so với đường nằm ngang. Tính góc ( mà mặt phân cách làm với mặt ngang khi trụ cân bằng.

3. Tăng dần góc nghiêng (. Đến giá trị nào của ( thì hình trụ bắt đầu lăn xuống? Lúc đó ( bằng bao nhiêu?

4. P hoàn toàn nằm ngang và hình trụ đang nằm cân bằng. Đẩy nhẹ cho T lăn một góc nhỏ ( rồi buông ra. Chuyển động của khối tâm hình trụ có thể coi là dao động điều hòa được không? Nếu có tính chu kì dao động?

Bài 33

Một vòng dây xích kín A có khối lượng m = 0,36kg, được nối qua một dây vào đầu một trục thẳng đứng của một máy quay li tâm và quay với vận tốc góc không đổi ( = 35rad/s. Sợi dây làm góc ( = 450 với đường thẳng đứng. Xác định khoảng cách từ khối tâm vòng dây xích đến trục quay và sức căng của dây xích.

Bài 34

Một hình nón tròn xoay A khối lượng m = 3,2kg có nửa góc ở đỉnh ( = 100, lăn không trượt trên một mặt nón B sao cho nó bất động. Khối tâm của hình nón A ở cùng độ cao với đỉnh O, cách đỉnh một khoảng L = 17cm và chuyển động theo một đường tròn với vận tốc góc (. Hãy xác định:

a. Lực ma sát tĩnh tác dụng vào hình nón A khi ( = 1rad/s.

b. Giá trị của ự để cho chuyển động của hình nón A tiến hành không trượt, hệ số ma sát giữa các mặt bằng k = 0,25.

Bài 35:(đề thi HSGQG năm 2006).

Một vật hình cầu bán kính R đang đứng yên trên tấm gỗ mỏng CD. Mật độ khối lượng của vật phụ thuộc vào khoảng cách r đến tâm của nó theo quy luật: 

u =
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; m là một hằng số dương.

Tấm gỗ được kéo trên mặt bàn nằm ngang theo chiều CD với gia tốc không đổi a (hình vẽ). Kết quả là vật lăn không trượt về phía D được một đoạn l và rơi xuống bàn. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là k.

1. Tính khối lượng và mômen quán tính của vật đối với trục quay qua tâm của nó.

2. Hãy xác định thời gian vật lăn trên tấm gỗ và gia tốc tâm O của vật đối với mặt bàn.

3. Tại thời điểm vật rơi khỏi tấm gỗ vận tốc góc của vật bằng bao nhiêu?

4. CMR trong suốt quá trình chuyển động trên mặt bàn vật luôn lăn có trượt.

5. Vật chuyển động được một quãng đường s bằng bao nhiêu trên bàn?

Bài 36

Một thanh AB đồng chất khối tâm G, khối lượng m, chiều dài l. Thanh được treo vào điểm O bằng hai dây không dãn, không khối lượng cùng chiều dài l.

1. Hệ cân bằng tính lực căng T0 của các dây.

2. Cắt dây OB tính giá trị mới của T ngay khi vừa cắt. Tính tỷ số T/T0.

Bài 37

Một thanh AB đồng chất chiều dài 2b khối tâm G đặt thẳng đứng trên mặt đất. Nhẹ nhàng làm mất thăng bằng khiến thanh bị đổ. Giả thiết đầu A của thanh trượt không ma sát trên sàn. Tìm vận tốc v0 của G khi thanh chạm đất.

Bài 38

Một dây xích AB đồng nhất có chiều dài l và khối lượng m, đặt ở mép của một cái bàn nằm ngang, đầu B của xích cách mép bàn khoảng h. Dây được thả tự do không vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi ma sát. 

1. Xác định phương trình vi phân toạ độ x của B theo thời gian.

2. Xác định ở thời điểm t phản lực R mà bàn tác dụng lên dây xích.

Bài 39

Một sợi dây xích đồng chất, không đàn hồi, khối lượng m, chiều dài l vắt qua ròng rọc khối lượng M, bán kính R. Ròng rọc có thể quay không ma sát quanh trục. ở thời điểm ban đầu, hệ đứng yên, hai đầu mút của dây chênh lệch nhau một đoạn h. Xác định chuyển động của hệ sau đó. (giả thiết dây không trượt trên ròng rọc).

Bài 40

Một đĩa nặng quay quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc ự. Đồng xu khối lượng m, bán kính r được thả xuống đĩa và trục của nó thẳng đứng (hình vẽ). Khoảng cách giữa hai trục là d (d > r). Hệ số ma sát giữa đĩa và đồng xu là k. Tìm vận tốc góc ổn định của đồng xu? Giá trị mômen lực đặt vào trục đĩa lớn để giữ cho vận tốc của nó không đổi? Không có ma sát ở trục. 

Bài 41


Một cuộn dây không đàn hồi, khối lượng không đáng kể quấn qua một thanh hình trụ bán kính R nằm ngang đứng yên (vắt qua đúng nửa vòng hình trụ). Tính giá trị cực tiểu F0 của F cần phải tác dụng ở đầu mút A của dây để ngăn không cho tải trọng rơi xuống. Giả thiết rằng hệ số ma sát trượt giữa dây đối với thanh là f và trọng lượng của dây không đáng kể.

Bài 42


Một xe ôtô ban đầu đứng yên, khi khởi động có được gia tốc a trên đường nằm ngang. Một cánh cửa của xe vẫn mở và tạo nên góc (0 = 900. Tính thời gian cần thiết để cánh cửa tự đóng lại. Bỏ qua mọi ma sát, gọi J là mômen quán tính của cửa so với trục bản lề (giả thiết là thẳng đứng), b là khoảng cách từ khối tâm G của cửa đến trục bản lề và m là khối lượng của cửa.

Bài 43 (Đề thi QT ÁO năm 88)

Đĩa Maxwell. Một đĩa đồng chất hình trụ (khối lượng M = 0,4kg, bán kính R = 0,06m, bề dày d = 0,01m) được treo bằng hai dây dài bằng nhau quấn vào trục (bán kính r) đi qua tâm của đĩa. Bỏ qua khối lượng của dây và trục, và bề dày của dây. Quấn dây để nâng khối tâm của đĩa lên độ cao H = 1m rồi thả ra. Đĩa quay và tụt xuống vị trí thấp nhất rồi lại đi lên. Để đơn giản ta giả sử tâm quay tức thời luôn nằm trên đường thẳng đứng đi qua điểm treo P.

1. Tính vận tốc góc ( của đĩa lúc khối tâm G đã tụt được quãng đường s.

2. Tính động năng tịnh tiến Et của đĩa lúc đã tụt s=0,5m. Tính tỷ số giữa năng lượng này và các dạng năng lượng khác của đĩa cũng ở thời điểm đó, nếu biết r = 0,003m.

3. Tính lực căng của mỗi dây T1 khi đĩa đi xuống.

4. Tính vận tốc góc (’ của đĩa theo góc quay ( trong giai đoạn đổi chiều.

Vẽ trong tọa độ Đềcác thích hợp dạng các đường cong biểu diễn các thành phần của đường đi và vận tốc của khối tâm đĩa, coi như những hàm của góc quay (, cho cả 3 giai đoạn.

5. Lực căng tối đa mà mỗi dây chịu được là Tm=10N. Tính chiều dài tối đa Sm của dây có thể giải phóng, không quấn vào trục lúc đổi chiều, mà dây không bị đứt.

PHỤ LỤC 
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC KHỐI A – LỚP 12 TOÁN NĂM HỌC 2010-2011

(Trích từ nguồn dữ liệu thống kê của nhà trường)

	STT
	Họ và tên
	Khối
	Toán
	Vật Lý
	Hóa
	Tổng 
điểm
	NV1

	1
	ĐINH HẢI ANH
	A
	7,00
	8,75
	8,50
	24,50
	1

	2
	TRẦN ĐẶNG TUẤN ANH
	A
	 
	 
	 
	 
	1

	3
	LÊ PHƯƠNG DUNG
	A
	8,50
	7,00
	8,25
	24,00
	1

	4
	LÊ THỊ THUỲ DUYÊN
	A
	5,25
	6,50
	4,50
	16,50
	 

	5
	NGUYỄN ANH ĐỨC
	A
	7,25
	7,50
	6,00
	21,00
	1

	6
	ĐƯỜNG HOÀNG GIANG
	A
	7,00
	8,50
	7,50
	23,00
	1

	7
	LÃ THỊ THU GIANG
	A
	6,50
	7,50
	8,50
	22,50
	1

	8
	ĐINH THỊ THU HÀ
	A
	8,25
	8,25
	8,25
	25,00
	1

	9
	ĐỖ THANH HÀ
	A
	8,50
	8,50
	8,50
	25,50
	1

	10
	ĐINH THỊ THU HẰNG
	A
	7,00
	6,00
	6,75
	20,00
	 

	11
	PHẠM THANH HẰNG
	A
	8,50
	8,50
	8,50
	25,50
	1

	12
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	A
	9,00
	8,25
	8,50
	26,00
	1

	13
	PHẠM THỊ HỒNG
	A
	4,25
	4,50
	4,00
	13,00
	 

	14
	DƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN
	A
	8,00
	7,50
	8,50
	24,00
	1

	15
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	A
	7,75
	8,50
	9,25
	25,50
	1

	16
	NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
	A
	6,75
	8,00
	8,75
	23,50
	1

	17
	LƯƠNG BÁ LINH
	A
	8,75
	8,00
	7,75
	24,50
	1

	18
	NGUYỄN THANH LONG
	A
	5,25
	6,25
	8,00
	19,50
	1

	19
	NGUYỄN NHƯ NGỌC
	A
	3,00
	6,25
	5,25
	14,50
	 

	20
	TRỊNH THỊ MỸ NGỌC
	A
	6,00
	8,00
	6,25
	20,50
	1

	21
	LÊ HÀ PHƯƠNG
	A
	8,50
	9,00
	8,75
	26,50
	1

	22
	NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
	A
	8,00
	6,75
	5,50
	20,50
	 

	23
	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
	A
	8,25
	8,75
	8,50
	25,50
	1

	24
	VŨ THỊ MINH PHƯƠNG
	A
	8,50
	8,75
	8,50
	26,00
	1

	25
	VŨ HỒNG QUANG
	A
	7,00
	8,50
	7,25
	23,00
	1

	26
	LÃ VŨ HẢI SƠN
	A
	7,75
	8,50
	9,25
	25,50
	1

	27
	PHẠM TIẾN THANH
	A
	6,75
	6,75
	6,75
	20,50
	1

	28
	NGUYỄN ĐỨC THÀNH
	A
	6,75
	6,25
	7,00
	20,00
	 

	29
	PHẠM TUẤN THÀNH
	A
	7,50
	8,50
	7,75
	24,00
	1

	30
	DƯƠNG THỊ HỒNG THẢO
	A
	7,00
	6,75
	7,75
	21,50
	1

	31
	PHẠM THU THẢO
	A
	7,75
	6,50
	7,25
	21,50
	 

	32
	VŨ THỊ THANH THẢO
	A
	8,50
	8,00
	8,75
	25,50
	1

	33
	NGUYỄN THÀNH THIỆN
	A
	8,75
	8,50
	7,00
	25,50
	1

	34
	TRẦN THỊ MINH THUÝ
	A
	6,00
	6,25
	6,00
	18,50
	 

	35
	VŨ THỊ MINH THUÝ
	A
	7,50
	8,25
	5,75
	21,50
	1

	36
	NGUYỄN THỊ ÚT
	A
	6,50
	6,75
	6,50
	20,00
	 

	 
	Tổng
	 
	253,50
	265,00
	259,75
	784,00
	27,0

	 
	Điểm Trung bình các môn thi
	 
	7,24
	7,57
	7,42
	22,40
	 

	
	Điểm Trung bình các môn thi trong khối chuyên
	
	6,26
	6,29
	6,35
	19,01
	

	
	Lệch so với điểm trung bình
	
	+0,98
	+1,28
	+1,08
	+3,39
	


KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC KHỐI A – LỚP 12 TIN NĂM HỌC 2010-2011

(Trích từ nguồn dữ liệu thống kê của nhà trường)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	KHỐI
	TOÁN
	VẬT LÝ
	HOÁ HỌC
	TỔNG

	1
	PHẠM NGỌC ANH
	A
	3,50
	4,750
	4,75
	13,00

	2
	TRẦN THỊ NGỌC DIỆP
	A
	5,75
	7,50
	6,75
	20,00

	3
	NGÔ NGỌC ĐOÀN
	A
	4,25
	4,5
	4,5
	13,50

	4
	CAO THỊ THU HÀ
	A
	6,25
	6,00
	5,75
	18,00

	5
	PHẠM TIẾN HẢI
	A
	7,50
	7,50
	5,50
	20,50

	6
	PHẠM TIẾN HẢI
	A
	8,25
	8,25
	8,25
	24,75

	7
	TRỊNH THỊ HOÀN HẢO
	A
	5,50
	5,25
	6,50
	17,25

	8
	NGUYỄN THUÝ HIỀN
	A
	7,00
	6,50
	6,75
	20,25

	9
	TỐNG HOÀNG HIỆP
	A
	8,25
	8,25
	6,00
	22,50

	10
	ĐỖ THỊ HỒNG HUẾ
	A
	5,25
	7,00
	6,00
	18,50

	11
	ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
	A
	7,50
	6,50
	4,75
	18,75

	12
	TRỊNH VIỆT HƯNG
	A
	6,75
	6,75
	7,75
	21,25

	13
	LÊ THU HƯƠNG
	A
	9,00
	8,50
	8,75
	26,25

	14
	ĐẶNG THU LAN
	A
	4,50
	6,00
	4,25
	14,75

	15
	VŨ TÙNG LÂM
	A
	7,75
	7,50
	6,75
	22,00

	16
	HOÀNG PHƯƠNG LINH
	A
	4,25
	6,75
	4,50
	15,50

	17
	PHAN VĂN LONG
	A
	8,25
	8,00
	7,00
	23,25

	18
	VŨ ĐỨC LỘC
	A
	8,25
	8,25
	6,75
	23,25

	19
	NGUYỄN VĂN NAM
	A
	5,25
	6,25
	5,25
	16,75

	20
	TẠ PHƯƠNG NAM
	A
	7,75
	7,00
	7,75
	22,50

	21
	ĐỖ THU NGA
	A
	3,75
	6,00
	5,25
	15,00

	22
	HÀ MINH PHƯỢNG
	A
	6,50
	6,50
	7,50
	20,50

	23
	HOÀNG MINH QUANG
	A
	3,50
	6,25
	5,50
	15,25

	24
	ĐỖ NHƯ QUỲNH
	A
	4,50
	4,75
	4,50
	13,75

	25
	GIANG TRẦN THÁI
	A
	5,75
	6,25
	5,50
	17,50

	26
	LƯƠNG THỊ HUYỀN THANH
	A
	5,00
	6,75
	4,50
	16,25

	27
	NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
	A
	5,75
	6,50
	6,50
	18,75

	28
	PHẠM CÔNG THUẬN
	A
	7,00
	6,00
	5,75
	18,75

	29
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	A
	7,00
	7,75
	6,75
	21,50

	30
	ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG
	A
	6,75
	7,00
	6,00
	19,75

	 
	Tổng
	 
	186,25
	200,25
	180,50
	567,25

	 
	Điểm Trung bình các môn thi
	 
	6,21
	6,68
	6,02
	18,91

	
	Điểm Trung bình các môn thi trong khối chuyên
	
	6,26
	6,29
	6,35
	19,01

	
	Lệch so với điểm Trung bình
	
	-0,05
	+0,38
	-0,33
	-0,10


KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC KHỐI A – LỚP 12 B3 NĂM HỌC 2010-2011

(Lớp này không dậy buổi sáng, chỉ ôn thi đại học buổi chiều)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	KHỐI
	TOÁN
	VẬT LÝ
	HOÁ HỌC
	TỔNG

	1
	ĐINH THỊ NGỌC ANH
	A
	2,5
	4,75
	1,75
	9

	2
	VŨ TUẤN ANH
	A
	5
	5
	4,75
	15

	3
	TRẦN QUỐC BẢO
	A
	6,5
	6,5
	5,8
	19

	4
	PHẠM THỊ THANH DUNG
	A
	7,5
	3,8
	4,3
	15,5

	5
	TRẦN VIẾT DŨNG
	A
	4,25
	5,75
	4,25
	14,5

	6
	NGUYỄN THẾ DỰ
	A
	4,25
	8
	9,25
	23,5

	7
	LÊ THUỲ DƯƠNG
	A
	4,25
	4
	4,25
	12,5

	8
	NGUYỄN TỬ THÀNH ĐẠT
	A
	4,25
	5,25
	4,5
	15

	9
	NGUYỄN TRUNG ĐỨC
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	PHẠM HỒNG GIANG
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ĐẶNG THỊ THANH HOA
	A
	8,5
	7,5
	7,5
	23,5

	12
	VŨ THỊ HOÀ
	A
	5,75
	6,25
	7
	19

	13
	DƯƠNG XUÂN HOÀNG
	A
	7
	4,25
	6,5
	18

	14
	VŨ QUANG HUY
	A
	5,5
	7
	3,75
	16,5

	15
	NGUYỄN THANH HUYỀN
	A
	3,25
	3,75
	4,5
	11,5

	16
	NGUYỄN VIỆT HƯNG
	A
	6,25
	6,5
	6,75
	19,5

	17
	NGUYỄN MAI HƯƠNG
	A
	6,75
	4,5
	4,75
	16

	18
	ĐÀO KHÁNH LINH
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	MAI KHÁNH LINH
	A
	7,25
	6,5
	6
	20

	20
	NGUYỄN VĂN LINH
	A
	8,5
	7,25
	5,5
	21,5

	21
	VŨ NGỌC LƯƠNG
	A
	3
	3,8
	4,5
	11,5

	22
	PHẠM ĐỨC MẠNH
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ĐÀO THẢO MINH
	A
	5
	3,5
	3,5
	12

	24
	HOÀNG XUÂN NAM
	A
	7,5
	6,75
	6,5
	21

	25
	LƯƠNG THỊ NGA
	A
	7,5
	7,5
	6,75
	22

	26
	VŨ THỊ BÍCH NGỌC
	A
	3,75
	4,5
	5,5
	14

	27
	ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
	A
	6,5
	5,5
	4,25
	16,5

	28
	BÙI THỊ OANH
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ĐẶNG ĐỨC PHONG
	A
	5,75
	7,75
	5,5
	19

	30
	NGUYỄN VIỆT PHONG
	A
	6
	3,75
	5,5
	15,5

	31
	VŨ VIỆT PHƯƠNG
	A
	7,5
	7,5
	7,25
	22,5

	32
	VŨ HỒNG QUÂN
	A
	4,5
	5,5
	4,25
	14,5

	33
	NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
	A
	6,5
	5,25
	6,25
	18

	34
	MAI ANH TÀI
	A
	5,75
	5,5
	6,5
	18

	35
	ĐỖ HỒNG THANH
	A
	5
	5,5
	6
	16,5

	36
	TRẦN PHƯƠNG THẢO
	A
	6,25
	6
	5
	17,5

	37
	NGUYỄN CHIẾN THẮNG
	A
	5,75
	3,75
	3,25
	13

	38
	NGUYỄN VIỆT THẮNG
	A
	4,75
	6,5
	4,5
	17,5

	39
	NGUYỄN THỊ GIANG THU
	A
	3,75
	5,75
	4,5
	14

	40
	DƯƠNG THỊ THU THUỶ
	A
	4,75
	6,25
	5,25
	16,5

	41
	ĐẶNG THỊ THƯƠNG
	A
	6,25
	6,5
	4,5
	17,5

	42
	NGUYỄN MINH TRANG
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	TRẦN THỊ THUỲ TRANG
	A
	3,5
	5
	5
	13,5

	45
	BÙI NHƯ TRUNG
	A
	8,25
	8,25
	8,5
	25

	46
	HOÀNG CAO TRUNG
	A
	5
	5,5
	4,25
	15

	47
	ĐẶNG ANH TUẤN
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	BÙI DUY TÙNG
	A
	5
	2,5
	2,25
	10

	49
	GIANG QUÝ TÙNG
	A
	7,25
	5,5
	4,5
	17,5

	50
	NGUYỄN THANH TÙNG
	A
	2,5
	3,5
	4,5
	10,5

	 
	Tổng
	 
	234,50
	233,85
	219,35
	698,00

	 
	Điểm Trung bình các môn thi
	 
	5,58
	5,57
	5,22
	16,62

	
	Điểm Trung bình các môn thi trong khối không chuyên
	
	5,30
	5,21
	4,98
	16,25

	
	Lệch so với điểm Trung bình
	
	+ 0,28
	+0,36
	+ 0,25
	+ 0,37
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Khảo sát chuyển động của một vành tròn trên mặt phẳng








Hệ thống bài tập chuyển động của vật rắn





Khảo sát chuyển động của khối trụ trong tương tác với hai mặt phẳng





Vật rắn có liên kết ròng rọc








Động lực học vật rắn có liên kết ròng rọc giải bằng phương pháp sử dụng ĐLBT Moment xung lượng








Động lực học vật rắn có liên kết ròng rọc sử dụng ĐLBT cơ năng
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Khảo sát chuyển động lăn của một vật trụ rắn trên mặt phẳng nghiêng








Khảo sát chuyển động lăn có trượt – không trượt





Khảo sát va chạm  lý tưởng giữa một vật rắn lý tưởng với mặt phẳng ngang





Khảo sát chuyển động lăn của một lăng trụ trên mặt phẳng nghiêng





Khảo sát chuyển động của một vật liên kết ròng rọc bằng sử dụng định luật bảo toàn công và dạng vi phân của định luật bảo toàn cơ.





Va chạm đàn hồi của nhiều vật rắn lý tưởng – Vận dụng ĐLBT động lượng





Va chạm đàn hồi của nhiều vật rắn lý tưởng – Vận dụng ĐLBT động lượng và bảo toàn cơ








Điều kiện cân bằng của vật rắn





Điều kiện để một vật rắn lăn qua một điểm cản





Dùng định luật bảo toàn xung lượng khảo sát chuyển động quay của thanh đồng chất








Dùng định luật bảo toàn xung lượng khảo sát chuyển động quay của hệ vật liên kết bởi thanh lý tưởng





Dùng định luật bảo toàn mômen xung lượng khảo sát chuyển động quay của thanh đồng chất





Khảo sát chuyển động của hệ vật trên hai mặt phẳng bằng ĐLBT cơ năng





Vật rắn chuyển động trên một mặt cầu





Bài toán sử dụng định luật bảo toàn moment xung lượng





Dao động của vật rắn
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